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HƯỚNG DÂN KỸ THUẬT NUữl GẢ CHĂN THẢ 

L t)ăc đicm tính nủng sản xuất cùa gà chăn Ihả

Đặc trưng chù yếu của gà chân thả là lông 
màu, chân da màu vàng, thân hình chữ nhậĩ, thịt 
mềm, mùi vị thơm ngon. Gà có nũng suất trứng 
cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, tính đi truyền ổn 
định, cỏ sức đề kháng tốt, dễ nuôi, phù hợp với 
phương thức nuôi Ihâm canh kết hợp với chấn thả. 
Gà chăn thả là kết quá của sự lai Lạo giữa các 
giống gà địa phương với các dòng gà cao sản. 
Hiện nay trcn thế giới đã có rát nhiều giống gà 
chăn thả lông mầu như Lương l^ượng, Tam 

Hoàng, Sasso, Kabir, ĩsa ... Ở Viẹt Nam cung tạo 
ra một số  giống như Rhodcri, BT1, B T 2... Trên cơ  
sở các giống trẻn các nhà nghiồn cứu cũng tạo ra 
nhiéu tổ hợp lai nuòi thịt phù hợp với điều kiện 
chăn nuối ỡ từng vùng. Trong quá trình nuỏi kết 
hợp vói gà chân thả gà tự tìm kicm. bổ sung thcm 
nguỏn thức ãn khoáng, vitamin trong thiên nhiên, 
tăng cường vận dộng tạo thớ thịt sán chắc có chất
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lượng thịl Ihom ngon như gù nội* Hiện nay gà 
chăn thả đã dưực phái triển lộng khắp ở hầu hết 
các địa phương trên phạm vi loàn quốc đem lại 
hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Dưới 
dây chúng tôi xin giới thiệu một số  giống gà chàn 
thả phổ hiến hiện nay.

/ .  Gà ỉ  .ương Pỉiuơỉỉg hoa.

Gà Lương Phượng hoa có nguồn gốc từ Nam 
Ninh Trung Quốc, có tẩm vóc, ngoại hình gần giống 
gà địa phương, mào, tai màu đò, Gà trống mào cao 
thăng, ngực nỡ, lưng thảng, chân cao trung bình, lỗng 
đuôi dài cong. Gà mái dầu Lhanh nhẹ, hình dáng khoẻ 
mạng, chân nhò iháp, màu lỏng nhiéu chấm vàng, íl 
chấm den, nhìn tổng tlic là màu vàng, thịt thơm ngon 
Tuổi dẻ Irứng đáu gà mái là 24 luẩn tuổi, trọng lượng 
2100g. Sản lượng trứng tí 66 tuần tuổi đại 177 quả. Tỷ 
lệ trứng giống dạt 92%. Khối lượng gà nuỏi thịt ờ 11 
tuần tuổi dại 2,2 - 2,3kg/con. Tiêu lốn thức ãn/kg tăng 
trọng từ 2,64 - 2,68kg. Gà Lương Phượng thích nghi 
tốt với diêu kiện nước La và hiện đang dược nuôi rộng 
rãi.
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* Gà Lươỉig Phượng hoa.

2. Gà Tam Hoàng

Gà Tam Hoàng có nguồn gốc từ '['rung Quốc. 
Đây (à giong gà có lòng, da và chân đểu màu vàng, có 
chất lượng thịt và trứng thrtm ngon, sức đề kháng tốt, 
được nhập vào Việt Nam từ đầu những nãm 90 của thế 
ký trước gồm 2 dòng: 882 và iangcun.

* Dòng 882: Gà có màu lỏng vàng, vàng đốm, 
nâu sẫm hoặc phớt dcn. Mào dơn, đứng, đỏ tươi, da 
vàng, chân mập vừa phải màu vàng, có hai hàng vảy 
chân, hình dáng bầu binh. Tuổi đẻ trứng đầu lúc 138 - 
140 ngày tuổi. Sàn lượng trứng dạt 141 - 143 quả 0 68
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ruần tuổi. Tỳ lệ phòi 93 -95%. Kliối lượng ga nuôi thịt 
đạt 1,8 -1.9kg lúc 13 tuần tuổi. Tiêu tốn thức án/kg 
tăng trọng 2,8 - 3,0kg.

* Dòng .ỉiangcuti: Lóng màu vàng sáng bóng 
đồng nhất, mào đơn đứng dỏ rươi, da vàng, chán cao 
vừa phải có hai hàng vảy, dáng gà Ihon nhò. Tuổi đẻ 
trứng đáu lúc 132 -133 ngày tuổi, trọng lượng lúc dẻ 
đầu i,7kg. Sân lượng trứng đat 156 -160 quả lúc 68 
tuần tuổi. Tỷ lệ phỏi 95-96%. Khổi lượng gà nuởi thịt 
lúc 13 tuẩn tuổi dạt l,8kg; liêu lốn thức An/kg tăng 
irọng 3,0 -3,lkg.

3. Gả Sasso

Gà có nguồn gốc lừ Pháp đẫ được chọn lọc từ 30 
năm nay bởi công ly Sasso. Gà có lòng màu nâu sẩm, 
thích nghi với mọi đidu kiện chăn nuôi khác nhau, có 
khả năng răng trọng rất cao. Tuồi đẻ trứng đấu lúc 24 
tuần tuổi. Năng suất trứng đạt 179 quả lúc 68 tuần 
tuổi. Khối lượng gà nuôi thịt 9 luẩn tuổi có thồ dạt 2,5 
- 2,6kg/com liéu tốn thức ãn/kg tăng trọng: 2,3- 2,4kg. 
Tuy nhiên sức dé kháng cùa gà Sasso kém do đó 
thường dùng làm nguyên liệu ỉ ai.
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*Gà Saso

4, Gà Kabìr

Gà lòng màu Kahir có nguồn gốc Israel. Gà có 
lông màu đỏ hoặc màu vàng, chân, da màu vàng, thịt 
chắc thơm ngon có vị ngọt, đáp ứng được Ihị hiếu 
người liêu dùng. Tuổi đẻ trông đầu lúc 155 ngày tuổi. 
Năng suất rrứng bình quân 185 quả/mái. Tỷ lẹ ấp nớ 
đạt 86%/tổng trứnc. Khối lượng gà nuôi Ihịt lúc 9 tuắn 
tuổi đạt 2,37kg. Ticu ĩòn thức án/kg lãng trọng 
2,23kg.'
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* Cà KaBir 

5. Gầ isacỡỉor

Gà Isacolor có nguồn gốc từ Pháp là giổng gà 
chăn thả có lõng màu nâu dỏ, năng suất trứng cao, sức 
dẻ kháng tốt, thích nghi trong diều kiện khí hậu nóng 
ẩm, Tuổi dẻ 5% lúc 154 ' 160 ngày tuổi. Nâng suất 
trứng đến 70 tuấn tuổi đạt 182 - 190quà. Tỷ lộ phỏi 
95%. Khối lượng gà nuôi thịt ờ 9 tuần tuổi từ 2.3 - 
2,4kg, tiôu tốn thức àn/kg tăng trọng 2,3 -2,4kg

10



* Gà ỉacolor

Dựa trên những giống gà trên, các nhà khoa học đã 
tiến hành lai tạo ra các tổ hợp Lai mới có năng suất cao 
phù hợp với điểu kiện chản nuỏi cùa nưóc ta. Bảng 1 
giói thiệu năng suất cùa một số lổ hợp lai phổ biến trong 
sản xuất.

Bâng 1: Năng suất một số t<1 họp lai
T uổ i Ịìiíí K hối 'í'it:u tốn

C õd£ 1 hức lai Ihịl lượng Ihức ;ĩn
(lưắn) ík g ) (kg)

Kahir X  Tam  hoàng 10 t.9- 2.0 2.5- 2.6

Tam  hoàng X Kabu 10 2.0- 2.1 2,4- 2.5
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K nbir X  L ương phương 10 2 .0 -2 ,1 2 ,4 -2 .5

L ương p h u ạ n g  X  T am  hoàng 10 t.6 -  t.7 2 .6 5

T am  h o àn g  8 82  X  R htxleri -IC 11-12 1 ,5 ' 1.6 2 ,3 -2 ,9

Sasso  (X 44) X U íơ n g  phượng 9 2.3 2 ,46 -2 ,7

1/4 L ư ơng  phượ ng  X  3/4  Sasso 10 2,1 -2 ,4 2 ,54 -2 ,8

11. Kĩ thuật nuôi gà chắn thả sình sản 

/ .  Thực hiện biện pháp an toàn sinh học

ỉ .ỉ. Thực hiện cừng vào cùng ra

Năng suất đẻ trứng dạt tốt nhất từ đàn gà một giống 
và cùng một ỉứa tuổi, Nuối cùng một lứa tuổi sc kiểm 
soái cỏ hiệu quii sức khoe dàn gióng, giam đi rất nhiều sự 
lày nhiẻm chéo và từ dó loại trừ khả năng phát sinh bệnh 
tật. Nếu nuõi không cùng một lứa tuổi se làm cho hiệu 
quà của chương trình vacxin giùm và sẽ dẫn đôn giảm 
nâng suất đàn gà. Khi Hoàn tất một chu kỳ nuôi hay thay 
đàn khấc chuồng nuôi, khu vực xung quanh và dụng cụ 
chăn nuôi phải được rửa sất trừng và chống chuồng tối 
thiểu 14 ngày mới dưa đàn khác vào.

12. Nhàn viên

Nhân viên chí IIỔIÌ làm việc ờ một khu chuồng 
nuõi. Tốt nhất nhân viên phải tắm gội và thay quần áo
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trước khi bắt đầu làm việc và trước khi ròi khòi ưại. 

Quần áo bào hộ, mũ nón dược sát trùng định kỳ. Ở  
chỏ ra vào mỗi chuồng nuôi phải bố trí hố sát trùng. 
Dung dịch thuốc sát trùng Irong hố phải đủ ngập giầy, 
ủng và bắt buộc mọi người phải nhúng giấy trước khi 
vào chuồng. Hạn chế tối đa khách tham quan.

ỉ 3 . Chim hoang vá chuột

Không dể chim hoang, các loài gặm nhấm vào 
chuồng vì chúng là vật mang nhiều mầm bệnh như 
mycoplasma. ncwcastlc, hội chứng giảm đẻ... Thường 
xuyẽn thực hiỗn chương trích diẹt chuột cho cả bên 
trong và bên ngoài chuồng gà. Lập quy trình đổ kíổm 
soát sự phất triển của cỏn trùng, vì chúng là vật chủ 
mang mầm bệnh trực tiếp truyền bệnh cho gà.

1.4. Quy trình vệ sinh, sát trùng vổ chông chuồng

Vệ sinh sát trùng chuồng nuôi, các nhà và phòng 
có liên quan, xe tải và dụng cụ chuyển gà, xe chờ thức 
ăn... là vồ cùng cần thiết để tránh những vấn đề ảnh 
hường tới sức khoẻ dàn gà. Sau khi giải phóng đàn gà 
cần phun ngay thuốc sát Irùng lẻn chất dộn chuồng, 
đưa toàn bô trang thiết bị ra ngoài, chuyển chát dộn 
chuổng ra noi quy định. Làm vệ sinh ch uổng, dùng 
bơm cao áp rửa sạch nén chuồng, sau đó sát trùng

13



bầng nước nóng hoặc vôi bột. Sát trùng trang thiết bị, 
thùng chứa thức ãn. Làm vệ sính khu vực quanh 
chuồng nuôi, những nơi có li£n quan trực tiếp tới 
chuồng nuôi. Trong khi nuòi phải phun thuốc sát 
trùng định kỳ xung quanh chuồng nuôi ít nhất 
2ỉẩn/tuẩn. Các thuốc sát trùng thường dùng: 
tormandehyt. virkon, ...

L5 Xúy dựng chuồng trại

Nguyên vật liẹu dùng trong xây dựng phải sạch 
và được sát trùng. Bè mặt tường, trần phài hằng phẳng, 
nôn lát gạch hoặc láng bàng xi mãng đc dỗ dọn vệ 
sinh và tầy uế. Thiết kế hướng, mái chuồng để mùa 
đỏng giữ dược ấm, mùa hò phàn xạ nhiệt của ánh náng 
mặt trời làm cho chuồng mát mẻ. Mái hiên có thể nhô 
ra lm đổ giảm lượng ánh náng chiếu trực tiếp vào 
chuồng nuôi. Vị trí chuồng nôn chọn nơi cao ráo, 
thoáng mát, cách các trại gia cầm khác càng xa càng 
tốt nhằm hạn chế tối thiểu mức rủi ro do láy bộnh 
chồng chéo.

ỉ . 6. Chuẩn bị cktỉổng nuôi

Trước klìi dưa dàn gà dù lớn hay nhò vào nuôi 
cần phai chuẩn bị đẩy đù vật chất kỹ thuật nhu rèm
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che. CÓI quây, chụp sưởi, ìnáng ăn, máng uống, chài 
dộn chuồng...

ỉ . 7. Kinh nghiệm cùa người chán nuôi

Khả nâng của người tham gia quàn lý hay chịu 
trách nhiệm am hiổu đàn gà là rất quan trọng. Quản lý 
nuôi dưỡng cũng quan trọng như tiổm nấng di truyền, 
dó ỉà chìa khoá vươn lên để đat nãng suất cao nhất.

Di truydn + quàn lý nuối dưỡng = năng suất

Qua tiếng kêu cũng như cử chỉ của gà cho chúng 
ta biết được tình trạng sức khoẻ của chúng, vì vậy 
hàng ngày nhất thiết phai kiểm tra sức khòe đàn gà và 
ghi nhớ các diểin sau: Láng nghe để phát hiện những 
âm thanh bất thường hoặc thiếu vắng âm thanh hàng 
ngày. Quan sát để phát hiện những dáng dấp bất 
thường, uể oải. ù rũ. hoặc hung hãn. Ngủi để nhận ra 
có mùi nặng hay sự kém thông thoáng. Qua kiểm tra 
hàng ngày cho phép sử lý các tình huống kịp thời để 
nhằm mục đích chăm sóc tốt dàn gà.

2. Giai đoạn gà con, dò vả hậu bị ( ỉ  -140  ngày)

2.1. Chuẩn bị diều kiện nuôi

Trưóc khi nuôi gà cần chuẩn bị đầỵ đủ mọi điều 
kiện vật chất kĩ thuật như: Chuồng nuôi, rèm che. cứt 
quây, chụp sưởi, máng ăn, máng uống.
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Tất cả phủi được khử trùng trước khi sừ dụng 5-7 
ngày. Chuẩn bị đẩy đủ thức ãn, thuốc thú y cần ihiếl cho 
đàn giống. Chuồng nuôi đảm bảo thoáng mát mùa hè, kín 
ấm vào mùa (lông. Nén chuồng thiết kế đúng kỹ thuật, 
cao ráo, thoát nước.

Chất độn chuông: trấu, dăm bào sạch, dày 5 - 1 0  
C1Ĩ1 được phun thuốc sát trùng (fooc mol 2%).

2.2. Chọn giống gà con

Chọn nhửng gà nhanh nhẹn, mắt sáng, lông 
bòng, bụng gọn, chân mập. Tránh chọn nuôi những gà 
khô chân, vẹo mò, khoèo chân, hở rốn, xệ bụng, lỗ 
huyệt bét lỏng.
2.3. Giữ ấm cho gà

Gà con rất cần ấm bơi vì nỏ khỏng tự điều chinh 
thản nhiửt trong 2 tuần đầu. Do vậy việc giữ ấm theo 
nhu cầu cơ thổ gà trong các tuần tuổi đầu mối xuống 
chuồng rất cần thiết. Nếu không đảm bảo đủ nhiệt độ, tỷ 
lệ nuối sống và khả năng sinh trư/mg sẽ bị ảnh hưởng, 
các bệnh dường hỏ hấp, tiêu hóa dẻ phát sinh.
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Bảng 2: Nhiôt độ chuồng nuỏi

Ngày
mói

Nhiẽl đọ 
ưong quảy (ỰC)

Nhiội độ
trong chuổng ("C)

Ắm dộ
Iưưng đổi (%)

13 31-32 27-30
4-7 30-31 27-30
8.14 29.30 26-28 60-70
15-21 26-28 24-26
22-28 24*26 22-24
>28 23-24 20-22

Thiết bị sưởi ấm: Có thể dùng bóng điện, bóng 
hổng ngoại ở Iìhững nơi có điốn hoặc đèn mãng sòng, 
bếp than, lò Í1 trấu,.... ả vùng sâu vùng xa.

Dụng cụ sưởi treo giữa quây trong ồ chuông, dặt 
cao hay thấp tùy theo yêu cầu nhiệt độ cụ thể.

Trong quá trinh nuối, quan sát phản ứng của đàn 
gà đối với nhiệt độ:

- Nếu đàn gà lập trung gần nguồn nhiệt, clicn 
lấn, chổng đống ién nhau là chuồng nuỏi không đủ 
nhiệt độ, gà bị lạnh.

- Nếu dàn gà tan xa nguồn nhiộu nháo nhác, khát 
nước, há mò dể thơ là bi quá nóng, cần phải điéu 
chỉnh giàm nhiệt độ.
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- Nếu gà con tụm lại một phía là bị gió lùa, rất 
nguy hiềm, cần phải che kín hướng gió thổi.

- Khi nhiệt dộ trong quáv thích hợp gà vận dộng, 
ăn uống hình ỉhưòng, ngủ nghỉ tủn đều.

2A. M ật độ nuôi

Nuôi nền. sử dụng độn chuồng:

1 - 7 ruần tuổi 1 5 -2 0  con/m2

2.5. Ánh sáng

Gà con cần chiếu sáng 24/24 h từ 1 đến 3 tuần 
dầu, từ 4 đến 6 luán tuổi giảm dần còn 16 giờ; 7 - 1 8  
tuần tuổi chiếu sáng 8h/ngày. Thường chi cần ánh 
sáng tự nhiốn ỉà đù. ánh sáng phải phân bố đều trôn 
diện tích chuồng nuôi.

8 - 20 tuần tuổi 

> 20 tuần tuổi 

Nuỏi trên sàn lưới: 

1 - 3 tuần tuổi 

4 - J 2 tuần tuổi

7 - 1 0  con/m2

4 eon/m2

40 - 50 con/m2

1 0 - 1 2  con/m2
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Bàng 3: Chế dộ chiếu sáng

T uấn  tuổi T h ã i g ian
C ường độ

{ W /lm 2 chuồng  nuôi)

0  • 2 24 h 4

3 -H 16 h 3

9 -  !4 s  hựinli sáng  lự nh iên ) 2

15 - 20  h s  h (ánh  “>áng lự nhiên) 2.5

> 2 1 16 h 3,5

2.6. Nước uổng, máng ăĩi

Nước uống: Cần cho gà uống nước sạch và dể 
tâng sức đề kháng trong nhữiig ngày (íầu pha vào nước 
5 g đường gluco + 1 gram vitamin c /ll ít  nước. Sừ 
dụng chụp nước uống tự động bảng nhựa, chứa 3,5 lít 
nưóc cho 100 con. VỊ trí đặt chụp nước có khoảng 
cách thích hợp với khay ãn dể thuận tiên cho gà ăn 
uống. Hàng ngày thay nước 2- 3 lần, để nước khổng bị 
ôi chua khi thức ŨI1 lán vào. Ngay đầu mới xuống 
chuông, dầu tién cho gà uống nước trước, sau 2-3 giờ 
mới cho thức ãn

Máng ủn: Đảm bảo đầy du máng ăn để gà không 
chen lấn và ân đồng đổu. Trong 2 - 3 tuần dầu sử dụng 
khay ăn bằng tổn hoặc nhựa, với kích thước 3x50x80 
cm cho 100 gà con.
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Cần cho gà ân nhiều lẩn trong ngày. Lượng thức 
ãn mỗi lần cân dối dủ theo nhu cầu dể thức ản luòn 
được mới, sạch sẽ, kích thích tính thèm ân của gà. 
Mỗi lần cho ãn cẩn loại hỏ chất dộn chuồng và phản 
lẫn trong máng dể tận dụng cám cũ. Sau 3 tuần nên 
thay khay ăn bảng máng dài hoặc máng P50 cho hợp vẹ 
sinh.

Chiéu dài máng ân hình quân/gà cần phàí dàm
bảo:

Tuán tuổi Khoảng cách (em)

1-2 3 -4

3 -5 4 -5

6 -8 6 -7

Khi dùng máng ưco cần phải thường xuy ôn diều 
chỉnh độ cao dế gà dược ãn một cách thoải mái và 
tránh thức ãn bị ren vâi. Máng ãn cần thường xuy ủn 
được vệ sinh sạch se.

2.7. Nuôi dường, chởm sóc

Gà con I - 42 ngày tuổi cho ãn tự do cả ngàv 
đêm. Có thổ nuôi chung trống, mái. Sau 42 ngày tuổi, 
kết thúc giai đoạn gà con, phàí chuyến chế độ nuôi ăn 
hạn chè để gà không bị béo, sinh trương tuân theo quy
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trình chuẩn cùa từng giống. Giai đoạn này cấn rách 
trống, mái nuôi ri ồng.

Bảng 4: Tiêu chuẩn khẩu phần ãn cho gà ở giai
đoạn con, dò và hậu bị

( ỉia i (ỉoạn 

: ííu ần  tuổ i)

1

O à con

G à tlì» 

a  • 19)

(Jà  hậu  bị 

(20- 23)

0  3 Ị 4—íĩ

! N. Iượtie M E 2900 Ị 2850 2750 2750

! (KcaVkg) 1

Prniein (5f) 22.0 1 19.0 15.0 10,5

Ị M cihionin 0.4-0,45 0 .3 5 -0 .4 0 0 .3 0 -0 .3 5 0.35 • 0.38

1 m
1
i

1 L y^ in (% ) 1.0-1.] ’ 0 .9 0 -1 .0 0 0.80 - 0.85 0.75 - 0 ,80

• Canxi {c,i) 1.02-1.05 ( 1.00- 1.02 0.95 - 0,97 2.70 - 2,75

Hhi.isptK>{%} 0,50-0.55 I 0 ,4 5 - 0 ,5 0 0.50 - 0.6 0.50 - 0 .60
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Bàng 5: Khẩu phần (tham khảo) phối chế cho gà 
con, dò và gà hậu bị

■]'
T

X  G iai đoạn

\  (Luấn luõi 5 
M gưyôtvhệu

GA con

G à tlù 

17-19)

------------------1
ị

G ù h Ạ11 hí 

(20-23)

0-3 4-6

I Ngũ • 36.5 44.3 45

2 Cám  gạo - 17.5 í 4.4 18.5
3 BỌ[ cá loại 1 4 .38 - -

4 K hô <JỒ íircírtg ‘ 18.7 - 7,5

5 Thúc - - 20.6 10

6 Q uãng Lợi Q L 22 100 - - -

7 Q uãng Lợi GM 250 • - 19,2 -

8 Q uãng  Lợi 91 n - - - c
\

9 PrciTÚX vitamin - 0.2 0,2 0.2

10 IVcmix khoáng - 0,5 - -

11 M ethionin - 0.02 -

12 l .y /in - - 0.3 -

1.3 Dicanxipholphai - 2,2 1.0 1.5

T ỏng 100 100 100 100

14 N . Iượnụ M E 
(Kcal/kg)

2900,0 2850.0 2750.0 2750,0

!5 Prolcin {% ) 22.0 18,96 15.02 16.5
___________
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J6 Methionin (%) 0.7
17 i.yrin (%) 1.0
18 Canxi {%) 1.2
19 Phospho ( ) 0,5

0,36 0,46 0,44

1.02 0,78 1.0

0,91 1,0 2.47

0 ,3 0,4 0,43

Bảng 6: Khối lượng CƯ thể cần đạt và định lượng 
thức ăn nuôi gà mái dò, hâu bị
Tuấn
tuổi

T am  hoàng ĩ.u ơ iig  phượng K abir ĨJA

p  m ái

fe>

TẢ
(g/co

n)

p  m ái T Ả

(? /c o
n)

p
mái

(&)

T Ã
(z ỉw

ro

p
m ái

(g)

T Ả

on)

7 640 50 880 60 980 49 640 43

8 780

i|------
||'í1 ^Ị Cn
1

990 62 1080 50 780 47

9 920 54 1100 64 1160 52 920 52

10 1030 57 1200 67 1240 54 1030 56

u 1120 60 1300 70 1340 55 1120 58

12 1180 62 1400 72 1380 57 1180 60

13 1240 64 1490 76 1440 57 J240 62

14 1310 67 1580 79 1490 60 1310 65

15 1360 69 1660 82 1560 62 1360 67

J6 1440 72 1740 85 1610 65 1440 69

17 1480 75 1800 89 1660 67 1480 73
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1520 78 IS50 93 1720 70 1320 r * . i
1600 82 1890 97 1780 73 1600 89

1660 87 1930 101 1830 78 1660 1*1 1

* Nuôi hạn ché'cân dủp ứng mộĩ sô vêỉt cấu

Phải có dủ máng ân, máng uống (20 * 25 con/J 
máng P50, J 2 - 15 cm chiều dài máng cho 1 gà). Nếu 
không dù máng ãn gà phát triển không đồng đều con 
Lo, con nhò ảnli hường dến tuổi phát dục đổng đèu và 
năng suất trứng.

Vì vây hàng tuần nèn cân gà theo ngàv giờ cố 
dịnh. Cân trước khi cho ãn. Số ìượng cán mẫu 10 - 
15%/đàn, hoặc tối thiêu 30 con đối với những đàn có 
số lượng ít dể kiểm soát khối ìượng, đánh giá mức 
đồng đều vù kết quả chàm sóc nuôi dưỡng.

2.8. V ệ sình phỏng  bệnh

Phòng bệnh là chính, đảm bảo nghiêm ngặt những 
quy định về vệ sinh phòng bệnh. Sừ dụng các quy trình 
phòng bệnh tùy thuộc vào tinh hình dịch lẻ ở mỗi địa 
phương. Phải quan sái theo dõi gà thường xuyCn như: 
trạng thái ẫn, nghi, thể trạng, âm thanh tiếng thơ, chát 
bài tiết,... đế bất kỳ một dấu hiệu bát thường nào đều 
được xừlýkịp thòi.
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Trong chuồng chỉ nên nuôi gà cùng lứa tuổi. 
Không nuôi động vật khác như chó, mèo trong trại,... 
định kỳ diệl Irừ các loài đọng vật gặm nhấm và cỏn 
trùng có hại khác.

3. Giai đoạn gà đẻ (> 140 ngày)

Đáy là giai đoạn quyết định hiệu quả chăn nuôi 
gà sinh sản

3.L  Chọn lọc gà giống sinh sân vù mật dộ miủi

Chọn những gà mái lẻn sinh sản ngoại hình phát 
dục hiểu hiộn bằng độ bóng của lóng, mào tích đã dò, 
bụng mềm, xương chậu rộng.

Đối với gà trống: Chọn những con có mào thẳng 
dứng, to, chàn cao, hai cánh vủng chác, úp gọn trủn 
lưng, đáng hùng dũng.

Tỷ lệ ghép 1 trống/9-10 mái. Thời điểm ghép 
lúc 1 9 -2 0  tuần tuổi.

Mật độ nuôi: 3 - 5  con/m2.
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3.2. Thức, ân, nước ỉiổng

Bàng 7: Khẩu phần thức ăn phối chố nuôi giai
đoạn gà dẻ

T T N guyên  liẻu G ia i đ o ạn  g à  đõ {> 24 (uẩn I«iòi)

] Ngô 54,0

2 Cám  gạo 5.0

3 K hô đỗ iưutig 9.8

4 Q uãng  Lọi 9113 26.0

5 Thóc 3,0

6 Bội đá 1,4

7 Prcm ix viuưnin 0.3

Prcmix khoáng 0.5

9 M clhionin -

10 L y ã n -

Tống 100

11 N. hrựng M U ÍK cal/kg) 2750

12 Pn.iicin Í (Ẵ ) 17 .5 - 18,02

13 M cihionin [(Ã > 0,45

14 Lyzin ỰÁ) 1.23

!5 Canxi m 3.43

16 Phospho long số (c4. > 0.39
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Thức ãn phải đảm bảo chất lương tốt. cân đối đủ 
mức đạm, năng lượng và cần bổ sung bột đá, bột vỏ sò 
nliicu gấp 3 - 4 ỉần so với các giai đoạn trưức <lế gà tạo 
vỗ trứng. Mọi tác nhân gảy hại phài hạn chế tối đa đổ 
tránh gầy strcss, Khi thay kháu phần thức ăn gà hậu 
bị sang thức ăn gà đè nên tiến hành từ từ:

2 ngày đầu 75% thức ấn gà dò + 25% thức ãn gà 
đẻ

2 ngày tiếp 50% thức ăn gà đò + 50% thức ãn gà 
đỏ

2 ngày tiếp 25% thức ăn gà dò + 75% thức ãn gà 
dẻ

Từ ngày thứ 7 cho ăn J(X)% thức àn gà đẻ,

Nhu cầu dinh dưỡng khẩu phần thức ãn của gà 
mái trong giai đoạn nàv cần đạt 17,5 - 18% Protcin và 
2750 Kcal ME/kg thức ăn. Thường xuyôn định kv bổ 
sung các loại vi tam in có tác dụng kích thích và duy trì 
sinh sàn như A, D, E,... Khi thời tiết nắng nóng bô sung 
thôm các chất điện giai, đường Q ueo và vitamin c.

Định lượng ân của gà trong giai doạn này điéu 
chình căn cứ vào tý lẹ đẻ, tháng tuổi cùa dàn gà. Mức 
ãn 115- 120  g/eon/ngày. Khi gà đẻ đạt ti lộ 60 - 70% 
cho ãn tâng 125 g/con/ngày. Nếu có điểu kiện cỏ thể
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sử dụng máng ãn riêng cho gà trống và gà mái để dạt 
chất lượng trứng ấp tốt.

Nước uống phải đảm bảo sạch, mát. Thay nước 2 
- 3 lần trong ngày.

3 3 . Chuồng nuóiy c h é  dờ chiếu sáng

Đảm bảo thoáng mát vé mùa hè. Tránh gió ì ùa 
và đù ấm về mùa đỏng. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ 
chuồng nu ỏi và khu xung quanh chuồng nuôi. Chất 
độn chuồng phải đảm bảo khòng bị ẩm ướt* bụi và
mốc.

Ổ đò phải có lóp kVt dày và sạch tránh làm dập 
và bẩn trứng,

Duv trì độ dài chiếu sáng lén 16 h/ngày bằng 
cách sừ dụng ánh sáng nhân tạo (buổi tối tháp hỏng 
diện sáng đến 21 - 22 b: 3- - 3,5w /m 2).

3.4. Thu trứng và bảo quở tì ĩnừĩg giống

Lấy trứng ấp sau khi gà đẻ dược 4 tuần.

Trứng được thu 3 - 4  lần trong ngày, để tránh bị 
dập vỡ và bẩn. Báo quản trứng ở nơi thoáng mát, sạch 
sẽ. Điều kiện bảo quàn tốt nhất 15 - 17° c, ầm độ 72 - 
75%. Mùa dòng bảo quàn trứng 7 ngày, mùa hè để 
trứng 3 - 5 ngày ấp 1 lần.
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Chú ỷ; Đối vói trứng giống không rửa, nếu dính 
bụi cát hoặc chất độn chỉ cần vệ sinh khò. Cai ấp cho 
gà . Hết trội dẻ gà đòi ấp cần tácli nuôi riêng những cá 
thể ấp, bổ sung thẽm vitamin dể gà nhanh chóng đỏ 
ưò' lại, nhằm nâng cao nàĩig suất trứng.
III. Kỳ thuảt nuôi ga chăn thả láy thịt

Trong chăn nuôi gia cầm chân thả lấy thịt việc 
chẫm sóc, nuôi dưỡng, thoả mãn đầy dù các nhu cầu 
sinh lý đòi hòi phát triển cơ thổ ờ mỗi giai đoạn sẽ 
khai thác tối đa ticm năng di truyền cùa giống, đạt 
khối lượng giết thịt càng sớm, càng tốt.

Gia cẩm chân thả nuói lấy ĩhịt được chia làm các 
giai doạn: 0-4 tuần; 5 - 8 tuần; 9 tuần đến giết thịt. 
Nhu cầu dinh dưỡng cần như sau:

Bảng 8: Chế độ dinh dưỡng của gà chăn thả nuôi 
thịt

G iai đoạn
Chi tiêu

0 -4
tuân tuổi

5*8
tuấn tuổi

9  tu ần  tuòi 
- g iế t th ịt

N. Uiợiiịị M E(K cH l/kg) 2 8 0 0 2850 3000

Prcacin 19 18 16

M Q/Proicin ì 4  7,3 158.33 181 ^25

M éthioniu {% ) 0.42 0.39 0,38
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LyúnịVo) 1.08 í ,05 0,97

Gi.Uk (%) 12 Ù9 1.18

Phospho tửng sri (%) 0 ,77 0,76 0,7«

NaG lòng số (%) 0,32 0,33 0,31

2. Chăm sóc nưói dương

Chế dộ chăm sóc, quản lý tương tự như nuôi gà 
chân Ihà sinh sản

Gà dược ăn tự do suốt ngày đêm (ăn càng nhiểu càng
tốt)

Thòi gian chiếu sáng 24/24 giờ (ban ngày dùng 
ánh sáng tự nhiên, đcm thắp sáng bằng bóng điện). 
Trong điều kiện thời tiết và nhiệt độ cùa môi trường 
thuận ỉợị (ấm áp, khỏ ráo) sau 3-4 tuần tuổi, nếu thời 
tiết lạnh dưới 20° c  sau 5-6 tuần, có tha thả cho gà 
vận dộng, cơ săn chắc, khả giết mổ thịt không bị nhão.

2. Thức án

Khấu phần ản được cần đối đủ các chất dinh 
dưỡng đáp ứng chí) nhu cầu phát triển trong giai doạn 
nuôi. Thức ãn phối chế đa nguyên liệu, sử dụng dạm 
nguồn gốc từ dộng vật, thực vật, Prcmix vitamin, 
khoáng vì lượng,...

Không dùng nguyên liạu bị nấm mốc, nhiẻm dộc 
tố Aílatoxin, hoặc bột cá có hàm lượng muối cao.
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Dùng đỗ tương phải được rang chín gà mới tiêu 
hoá được, nếu sống gà ăn vào sẽ bị rối loạn tiêu hoá 
(bị ỉa chảy), Có thể tham khảo khẩu phẩn và chỉ liêu 
dinh dưỡng nuôi gà thịt ờ các giai doạn qua bàng 9.

Bảng 9: Khẩu phần thức ăn nuôi gà thịt
. G ia i đ o ạn  

N.
OA

tu ẩ n  tu ổ i

5 -8

tu ẩ n  tuổ i
9 lu á n  tu ổ i 
- g iế t th ịt

N gỏ 6 0 64 ,7 76,2

C ám  gạo 8 .0 6 .0 2 ,0

Bột c á  loại 1 6 ,0 5 ,0 6.5

K hô  đ o  tượng 14,2 14,0 10,1

Q u ả n g  Lợi 

Q L C M 2 5 0
10,0 8,5 4 ,0

P rem ix  v iíarrũn 0 ,25 0,2 -

B ột xưưng 1,4 1,4 0 ,9

M eth io tiin - - 0.1

L yzin 0 ,15 0 ,2 0,2

'lo n g 100 100 100

N. lượng M E  

(K cal/kg )

2800 2 8 5 0 3000

Prolcin  {%) 19,07 18,06 16,04

M eth io n in  {%) 0,45 0.41 0 .34
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L y z in  (%) 1.08 1.06 0 .9 5

t!an x i (% ) 1.23 1,14 0 .9 7

P h o sp h o  tổ n g  số  {%) 0.49 0 .44 0 ,37

Lịch phòng một số  bệnh chính *
N gày Euõi Thurtc và c á c h  dùn g

01 *T iéní phừng vacxin  M arck

Phòng bệnh diriVng ruột - hô hấp băng:

i  - 4 - Q oram phcn ico l 0 ,2  gr/lír nurtc

- Tylosi tì 0 ,5  gr/líi nước

- V ita n m : B com pkx , LUovitPI us

5 V axin Cìum boro lán I (Tfiy th en  loại vaexin)

7 Chứng dậu. nh ò  vacxin Lasnca lăn  1

7 '  10 Phỏng cáu trù n g  bàng H.SP3. R igcccocin

1 2 -  14 V axin G u m b o ro  lẩn 11 (tù v  theo loại v#cxj«)

1 8 - 2 0 N tò  Lasoia lá n  El

2 1 - 2 2 Vaxin G um buro  lán  |!Ĩ  (tùy ih co ìo ạ i vacxin)

5 6 - 6 0 Tiêm vacxin  N ew casde  hệ I

7 0 - 8 0 * Phòng bộnh C R Đ  bâng Tylosin

1 1 0 - 1 2 0 ♦Tẩy giun SHE1 báng p ip e ra ãn  5,5kgAấrt thức ân

140 4Tiêm  vacxin  Newca<5Llc hộ I lần  11

210 *Phòng bệnh CKL> hàng Tyìosin

* Áp dụng nuôi gà sinh Siátĩ
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IV. Kỹ thuật nuôi gà Ai Cập hướng trứng thả vườn

/ .  Đặc điểmT tính năng sản xuất của gà A i cập

Trong các giống gà nội Việt nam: Ri, Mía . 
Đỏng lảo. gà Hổ thì gà Ri được coi là giống kiỏtn 
đụng hướng trứng và có chất lượng thịt thơm ngon 
nhất. Tuy nhiên sản lượng trứng chỉ dạt 80 - 110 
quả/máí/nãm. Khối lượng trứng bé 38 -40g/quả. Nãm 
1997 Bộ NN & PTNT giao -cho Viện Chăn nuôi nhập* 
nghiên cứu và chọn lọc gà Ai cáp. *

*  Gù Ai Cập
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Gà Ai cập íà giống gà thả vườn của Aí cập có 
năng sa ất trứng đạt 200 - 220 quả/nảm, Lỵ lộ lòng dò 
cao, chất lượng trứng thơm ngon,

Gà Ai cập có tầm vóc nhỏ, nhanh nhẹn, thịt 
chắc, chân cao, tiết dLện hình nêm thể hiỏn rõ hướng 
chuyên dụng trứng. Gà có khả năng chịu dựng tốt, 
thích hợp với nhiều phương thức chân nuối.

Bảng 10: Một số chỉ tiêu kinh tẻ kỹ thuật
Tuổi đò 5%  (ngày) I 4 0 - 145

Sinh sản Tuổi dc 5C3; (ngày) 1 6 3 - 1 7 5
Sàn lượng Lrứng/I nitm <1è (quả) 2 00  - 22 0

T ỷ  ỉộ Hứng giỏng (%) 9 5 - 9 7

P ìlf ti,áp n ừ Tỷ lệ phrti (%) 9 5 - 9 9

T ỳ lộ IKỊ/Iổrtg trứng ( % ) 9 1 - 9 3

K hối lưọng Cữ 
thổ

20 tuần luổĩ
• T rống  (g) 1.800
- M ái (g) 1.450

T ỷ  lộ nuôi sống
Giai đoạn {>20 tuán Ii»ộj { % ) 9 5 - 9 7 1
Giai đ o ạn  cỉẻ ự k ) 94  - 95

TẢ  bình Giai đoạn <1è (g) 1 0 0 - 1 2 0

quán/ngày Ị O q u ả l r í t a g  giống (kg) ! .9 5 - 2 ,0
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2. K ỹ thuật nuôi gà Ai cập

2J. Giai đoạn gà con 0 - 9  tuần tuổi

2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ và chuồng trại

* Chuồng trại: Chuồng trại và dụng cụ nuôi phải 
được cọ rừa sạch sẽ, để trống chuồng trưđc khi nuôi 
1 5 -2 0  ngày và phải được sừ lỵ theo đúng qui định về 
vệ sinh phòng dịch, tường quét vối nồng dộ 40%, nền 
chuồng được tiêu độc bằng xút 2% với liều lượng 1 
lít/m2 hoặc bằng các loại thuốc sát trùng khác.

Trước kTù thả gà 1 ngày phun tẩy uế lại bằng 
dung đích íbrmalin 3% (hoặc các loại thuốc sát trùng 
khác) sau đó đóng kín cửa lại. Sau khí phun 5 gíờ md 
cửa cho thõng thoáng bay hết mùi rồi mới cho gà vào

* Máng ăn: 2 tuần đầu đítng mẹt hoặc khay tôn 
(kích thước 60 X 80 cm, thân cao 2 - 3 cm, cho 80 - 
100 gà) sau 2 tuần dùng máng ăn.

Có hai loại máng ăn: máng tròn và máng dài

Máng dài có thiết diện hình thang, dáy nhỏ lừ 5 - 
8 cm, miệng rộng từ 7 - 13 cm, chiều dài của máng 1 - 
1,5 m, cao 4-8 cm, có dế vững chắc tránh rơi vãi thức 
ăn.

Máng tròn có thê bằng nhựa hoặc bằng tởn.
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* Máng uống: Máng tròn (gallon) cồm phần đáy 
và thân láp vào nhau, làm bằng nhựa, thể tích máng 
luỳ theo loại gà: gà con 1,5 - 2 líi, gà dò và gà sinh sản 
4 - 8 lít.

Máng dài có độ dài tương đương với máng ân 
nhung thiết diện nhỏ hơn.

* Chụp sưài: Gà con sau khí nò chưa có khả 
năng điều tiết thân nhiệt, do dó phải có hệ thống lò 
sưởi để cung cấp nhiệt -độ cho gà đến khi chúng có 
khả năng điều tiết dược thân nhiệt phù hợp nhiệt độ 
môi trường, có thể sưừi bẳng điện (dây mayso và chụp 
sưởi) hoặc bằng đèn hồng ngoại. Tuỳ theo số  lượng gà 
con 1 ngày tuổi, nhiệt độ chuồng nuôi mà bồ trí hệ 
thống sưởi cho hợp lý.

* Rèm che: Dùng vải bạt che bén ngoài lưới thép 
để giữ nlũột độ chuồng nuôi và tránh gió lùa hoặc có 
thể dùng cót ép hay phên liếp.

* Quáy gà: Làm bằng cót ép, tấm nhựa hoặc lưới 
sắt, chiều cao 50-60 em, đường kính 2 - 2,5 m. Quây 
gà dùng dể úm gà con trong 14 ngày dầu, mỗi quáy 
như vậv có thể nhốt 150-200 gà một ngày tuổi,

* Độn chuông: Phài có khả nâng hút ẩm, có thể 
dùng phoi bào, ưấu, cò khô hoảc rơm khỏ ham nhò. Chát
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độn chuồng phả] dược phơi khố, phun sát trùng bằng 
íbocmol 2%,

Giai đoạn gà con được tính lừ 1 - 63 ngày tuổi, 
ờ giai đoạn Iìàv các cơ quan phủ tạng nhất là bộ máy 
liêu hoá chưa hoàn thiện, dạ dày cơ chưa tiêu hoá 
được các loại Thức ăn xơ cứng, men Liêu hoá chưa đáy 
đù, dặc biệt thời kỳ gà con rất nhạy cảm với diều kiẹn 
bẻn ngoài vì vậy phải tạo điểu kiện tốt để gà phát triển 
nhanh và khoẻ mạnh.

2. \ .2. Chọn gà con giống

Chọn những con nhanh nhọn, mắt sáng, lòng 
bòng, bụng gọn, chân mập, khối lượng gà 30 - 32 g là 
đạt yêu cầu. Tránh chọn những con khô chân, vẹo mỏ, 
kheo chân, hở rốn.

2.1.3. Nhiệt độ, ẩm độ và thòng thoáng

Gà con không tự diều chính thân nlúột một cách 
hoàn hảo trong hai Luẩn đầu, do đó các bỢnh dường hô 
hấp, tiôu hoá dễ phát Sinh khi ám dộ mỏi trưòng lẻn cao, 
vì vậy sẽ ành hường rất lớn đốn tý lệ nuồi sống và khả 
năng sinh trưởng.
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Bảng J1: Ycu cầu về nhiệt ứộ và ẩm độ

T u ân  tuổi
N hiệt ơọ trong

nhà <°C)
N hiệt dft chụp sưối

ẽ o

Đ ộ  á m  urơrtg 
doi { % )

1 2 6 - 2 7 3 2 - 3 3

2 2 5 - 2 6 31 - 32

3 2 3 - 2 4 LO O • 
i 

LP

Ị

6 0 - 7 0
4 22 - 23 28

5 2 1 - 2 2 26

> 5 2 0 -2 1 2 5 - 2 6

Khi đủ ấm, gà nằm nghỉ rải đều từng tốp 3 ~ 5 con, 
khi thiếu nhiệt gà dổn chóng đống lên nhau, nếu thừa 
nhiẹt, gà tản xa nguồn nlũột, nháo nhác và khát nước.

Chuồng nuôi phải đảm bảo thông thoáng, nhưng 
tránh gió lùa.

Gà con cần chiếu sáng 24/24 giờ trong 3 tuần 
dầu, sau 4 - 6 tuần, giảm dần đến 16 giờ, từ tuần 7 - 9 
tuần lợi dụng ánh sáng tư nhiôn, đám bảo cường độ 
ánh sáng 3w/nr là đù.
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2-1-4. Nước uống

Cần phài cho gà uống nước sạch, tốt nhát pha 
5% đường glucoza vào nước cho gà uống trong những 
ngày đầu, Nước cho gà uống phải ấm, Sử dụng máng 
nước kiểu tự động giúp cho gà uống thuận tiện, không 
bị roi vãi làm vót chuồng. Chỉ cho gà ân sau khi dã 
cho uống. Nếu thời gian chuydn gà càng lâu càng cần 
nhiều thời gian cho gà uốngT sau khi thả gà vào quây 
trong 3 - 4 giờ đầu chi cho uống nước, chưa cho àn.

2 .ỉ .5. Thức ăn

Thức ăn phải được phối chế cân đối đảm bảo đủ 
dinh dưỡng cho nhu cồu phát tĩiển cùa gà trong giai 
doạn. Khẩu phần ăn có thổ phối chế đa nguyên liệu, sử 
dụng thức án bổ sung đạm dộng vật, thực vật, Premix 
khoáng vi lượng và Pitamin.

Không sử dụng nguyên liệu bị mốc hoặc bột cá 
có hàm lượng muối (NaCỈ) cao, sử dụng đỗ tương phải 
được rang chín gà mới tiẻu hoá dược.

Trong 2 tuần đầu dùng khay ãn để cho gà ấn, 
mỗi lượt cho gà ăn chí cho lượng thức ân vừa đủ. Một 
ngày đêm cho ỉín 9 - 10 lượt dể thức ãn luõn mới, 
thơm, hấp dẫn Lính ngon miệng và tránh lăng phí.
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Bàng 12: Chế độ dinh dương giai đoạn gà con (0 
- 9 tuần tuổi)

ị C h ì t ic u
C í ầ  c o n

0 - 5  tu ấ n 6 - 9  tu ầ n

; ME? (K c a l /k g ) 2 9 0 0 2 8 5 0

; PílXtílll {% ) 2Ĩ.Õ Õ 18 ,00

C a n  x i i % ) 1.20 1 J 0

P h o i p h o  (%  > 0 ,6 5 0 ,6 5

N -k ih io n in  (% ) 0 ,4 2 0 .3 6

L i á n  ( % ) l . l ữ 0 .9 5

Bàng 13: Chế đô nuôi dưõng và khối lượng cơ Ihể gà 
mái

T u ấ n  tu ổ i Q i ế  đ ọ  n u ô i  d ư ỡ n g 1 K h ố i  lư ợ n g  c ơ  t h ể

! (g )

0  - 6  tu ấ n G v o  ã n  lự  d o !
;

7  lu á n A n  lự  d o  d ế n  1 2h  d ê m
i * * >

8  m ã n Â n  ụ r - d o d ế n S h  lố i ! 5 8 0
ị .................... .......................... ..

9  tu â n Q Í l  d i ệ n  h o à n  lo à n Ị 6 7 0

40



2.1.6 Mật độ

Đảm bảo mật độ 1 5 - 2 0  Cửn/m2- Ngoài ra cũng 
có thổ nuỏi theo phương thức chân thả. Đối với phương 
thức nuôi chăn thả thì các khâu chuẩn bị chuông trại, 
dụng cụ chân nuôi, chọn gà giống I ngày tuổi, nhiệt độ 
ẩm độ, ... cùng giống như nuôi theo phương thức nhốt 
hoàn toàn. Đối với phương thức này cần có thêm vườn 
rộng để thà gà ờ lất cả các giai doan. Mùa hè (4 - 5 
tuần) mùa dỏng (7 - 8 tuần) chọn ngày dẹp trời thả gà 
ra ngoài 2 - 3 liếng cho tập làm quen với môi trường 
trong vòng 3 - 5  ngày rổi mỏi thả cả ngày.

Gà thả ra thường sẽ tự kiếm thêm mồi (sáu. bọ, 
giun, dế, thóc rơi, ...). Ngoài ra bổ sung thẻĩTì rau 
xanh, cò, cơm nguội thừa, cù quá.... như vậy sẽ rút đi 
20 - 25% lưcmg thức ãn phải đầu tư so với phương 
thức nuôi nhốt tuy theo lượng rhức ăn sấn có. Mặt 
khác nuôi gà theo phương thức chăn thả, gà được vận 
dộng nhiều sê tâng cường sức khoe.

2.2. Giai đoạn Ị>à dò, gà hậu bị (J0 ‘ 21 Titầỉĩ
tuổi)

Giai đoạn này liên quan chặt chc dến khà năng 
sinh sàn do vậy cần thực hiện nghiôin túc chế độ chãtn
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sóc nuôi dưõng để đảm bảo đàn giông duy trì sức 
khoe tốt, mức dộ dồng đều cao.

Thực hiện cho gà ãn hạn chế với thức ãn có mức 
dính dương thấp tránh để gà béo sẻ dẫn đến ảnh hưởng 
về khả nâng sinh sản sau này.

Tuân thù mức ăn và khối lượng cơ thể dược 
hướng dẫn theo các tuần tuổi.

Bảng 14: Chế độ dinh dường giai đoạn gà dò, 
hậu bị (10 - 21 tuần)

C hi tiẻu
Oà d ò  ( 1 0 -  17 tuẩn) G à hận bị 0 8  * 21 

m ắn)

M E (Kcal/kg) 2750 2750

Proiein {% ) J4 ,50 16.50

Gưi xi (ty.-) 1,10 2,70

Phot plio{% ) 0,60 0,75

Mtrthiimin (ty.) 0,32 0.40

Liziu <%) 0,80 1.00
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Bảng 15: Khối lượng cơ thể và định mức ăn cho 
gà mái giai đoạn gà dò, hậu bị

Tuẩn tuổi Khối lượng cơ thể  (g) Thức ăn/con/ngày (g)

10 730 60

11 850 60

12 950 65

13 1.020 ơs
 Ị 

^
 1

14 1.100 70

15 1.180 70

16 1.230 75

17 1.280 75

18 1.350 80

19 1,400 85

20 1.450 90

21 1.500 95

Đổ cho dàn gà đồng đều khi cho ãn hạn chế cần 
dảm bảo 10 - 12 eon/máng đối với máng dài, máng 
tròn 15-16 con/máng. Máng uống 1 0 - 1 2  con/máng. 
Mật độ nuôi 7-S con/m2. Độn chuổng: Cần dảm bảo 
dày 6 - 7  cm. Ánh sáng: Sừ dụng ánh sáng tự nhiên.

*  Lưu ý:
Cần ngăn chặn các hiện tượng mổ cán nhau, 

nguyôn nhân chù yếu đo gà khỏng được ãn đầy dủ về
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đinh dưdng (chẳng hạn thiếu vứamin hoặc muối), thừa 
ánh sáng, mặt độ nuôi dày, chuồng ngột ngạt. Những 
nguyên nhân trên cần xác định sớm. nhũng con hay 
mổ cản cần phải tách klìòi dàn nhốt riêng, bời rất khó 
loại bò được tập tính mổ cắn nhau nốu nó trở thành 
thói quen cùa đàn, nhủng con bị mổ cũng cần được 
tách riéng và dùng Xanh metylen bỏị vào vết mổ cắn.

Giai đoạn này có thể kết hợp nuôi chăn thả để gà 
tận dụng thẻm thức ăn sẵn có trong tự nhiên, gà dược 
vặn động nhiều lăng cường sức khoẻ.

Giai đoạn này liên quan chặt chõ đến khả năng 
sinh sàn của dàn gà đo vậy cần chú ỷ dến sức khoẻ của 
đàn gà và mức dồ đổng đều cao thì gà vào đẻ mới tốt, 
gà được vận động nhiẻu sẽ tiôu hao nhiều năng lượng do 
đó tránh được hiện tượng tích mỡ, ảnh hưởng lới khả 
năng sinh sản. Nếu nuôi thả lượng thức án phải cung cấp 
cho gà giai đoạn này bảng 60 - 70% so với nuôi nhốt 
hoàn toàn.

Gà thả vườn sẽ lận dụng thức ãn sẵn có và thức 
ãn roi vâi tránh lãng phí, mật khác gà vận động nhiều 
sẽ tăng cưòng sức khoè

Đến 18 - 21  tuần tuổi nếu dàn gà chậm phát dục 
thì tăng thỏm lượng thức ân hổ sung và các vítamin 
ADE dể bổi dưỡng cho đàn gà vào để tốt.
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Kết quà cuối cùng của giai đoạn này là rý lệ gà 
chọn vào đẻ cao sức khoe tốt.

2.3. Giai đoạn sinh sán (>2J riỉần mồi)

2.3. L Chuồng nuôi

Phải đảm bảo sạch sẽ, độn chuổng dày 8-10 em 
bằng phoi hào hoặc trấu, có rèm chc dể tránh mưa hắt.

Ỏ đò đổ trấu hoặc phoi bào mới dày 10-12 em, 
tránh để ánh sáng chiếu trực tiếp vào ổ đẻ.

2.3.2. Ảnh sáng

Giai doạn này ngoài ánh sáng rự nhiỏn (J0 - 
12giờ/ ngày) cần phải bổ sung thỗm ánh sáng bảng 
cách thắp điện vào buổi tối hoặc sáng sớm sao cho đạt 
16 giờ chiếu sáng/ngày với cường độ chiếu 
sáng3w/1m2 chuồng nuôi (một bóng điên cống suất 
60w  treo cao 2m cho 20m2 pền chuồng)

2.3,3. Chọn lọc gà và mật đô nuỏi

Chọn gà mái lên đẻ biểu hiện phát đục bằng độ 
sáng bỏng cùa lỏng, mào, tích, bộ lông áp sát vào 
thân, không dưa gà khu vết tật lên. dẻ. Mật độ nuôi 5 - 
ố con/ĩTT.
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2.3.4. Thức ăn

Bảng 16: Chế độ dinh dưỡng giai đoạn sinh sản
TT Chỉ tiêu > 2 t  luắn

í MH CKứiiMkg) 2750

2 Proĩein <%) 17,50

3 Cao xi (%) 3,35

4 Pliot pho<%) 0,85

5 M ettũonỉn t% ) 0,42

ó Li ân (%> u o
____________

Thức ăn cần dảm bảo chất lượng tốt, không 6i 
mốc, đặc biệt cần bô sung bột đá, bột vò sò nhiều gấp 2 
- 3 lần các giai đoạn tmớc đổ gà tạo vỏ trứng, có thể sừ 
dụng 8 - 10 % thóc mầm trong thức ãn dể đảm bảo khả 
năng sinh sản và tỷ lệ phôi.

Khi then tiết mát gà ãn được lượng thức ăn nhiều 
hơn do vậy chỉ cần protein trong khẩu phần là 17%, 
mùa hò trời nóng gà ấn ít vì vậy cần tăng lượng 
protein lén 17*5% dể đảm bảo nhu cầu protcín trong 
quá trình tạo trứng.

Ờ tuần tuổi này gà bắt đẩu vào đê. Nốu nuôi 
chăn thâ thì lượng thức ân bổ sung cho dàn gà bằng 
85 - 90% lượng thức ăn hàng ngày so với phương thức
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nuôi nhối. Thức ãn được chia làm 2 lẫn/ngầy sáng và 
chiều, giai đoạn này cần bổ sung thêm nhiều rau xanh 
cho gà dổ táng thẻm vitamm trong khẩu phần.

Nước uống phải thường xuyên đủ và sạch, mỗi 
ngày thay nước 2 - 3  lần. Khi gà đẻ đạt đình cao cần 
bổ sung các loại vitamin vào nước uống. Thu trứng 
mỏi ngày 3 - 4 lần đổ dảm bảo trứng sạch và tránh bị 
dập võ.

* Lưu ý:
Đối với phương thức nuôi thả cũng phài áp dụng 

qui trình phòng bệnh như nuôi nhốt ngoài ra chú ý tẩy 
giun sán cho gà 4 • 5 tháng/lần.

Vào những ngày mưa ẩm khờng nên thả vì gà sẽ

dễ bị nhiễm bệnh.

2.3.5. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, TCTÀ giai đoạn sinh sản

ĩ

TuẮn l y  dc 
tuổi 1 (%)

N.suất
trứng/rtìiii 
UỘÍ1Ị» dồn

(quà)

TÃtconi 
'Ịiừy (X)

Tuấn tuổi
Tỹ lẽ (lè 

(%)

NủiiẾ Stìál 
táhng/mái 
cộítg dón 

(quả)

ĨÃ/con/rtỉ

m  
(?) •

3» ì 5.25 0,37 95 48 61.49 ! 25,7:3 100

21 j ỉ 2.50 1.25 95 49 129,91 100 ì
22 Ị  .18.40 3.94 100 50 59,09 134X15 J00 1

23 Ị 45,06 7,09 100 5J 56.89 138.03 100 1

24 ị 53,95 Í0.87 105 52 55.95 141.95 100 1
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Giai đoạn này có  thê cho sử dụng các loại thức 
ản hỏn hợp ăn thảng hoãc dậm đặc phối trộn với thức 
ãn sẫn có tại địa phương như ngô, cám, gạo, ... dành 
cho gà lông màu cùa hãng Quảng Lợi QL 22 năng 
lượng trao đỏi 2950 kcal/kg thức an, protein thô 22%.

3. Một so khẩu phần thức ăn tham khảo
3 .Ị . Giai cỉoạn 0 - 5  tuân tuồi

3 2 . Giai đoạn 6-9 tuăn iuổi
TT T h à n h  phắn nguyên liệu Tý lệ  <%)

1

-----
-

o
 

i 

#
1 63,5

2 Thóc 2,9

3 Cám te 3,0

4 Q u ả n g  LạiQ LC M 250 30.0

T ổngcộng 100

G iá  trị dinh dưỡng

5 Phxcin 18,0

6 Năng lượng (kcal/kg) 2850

7 Canxi 0,98

8 Phui pho 0,37

9 Lũãn 0,94

10 Mcihionin 0,63
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3.3. (ìiai đoạn lỡ  -  ỉ  7 tuần tuổi

T T T hành phán 
nguyên liéu

Tý lẹ )

r ^ 1
Ngõ 5 4 ,0

2 Thức 1 4 .8 ì

p '
Cám tè  ^ 10,0

........ 1

4 Quàng Lrri 1 9 .6

. Q1.CM250

5 Bột thịt " T ã '
1

6 ỉ-y ãn  1 0,4 1
Tong còng 1 0 0

11
Giá [rị dinh dương

n Puutein
í

1 4 ,5 2 1
Ị 8 N ăng lượng 

(kcul/kg)
2750

; ơs

L

Canxi 1,02 " 1

1 l õ Phot pho 1 0,39 ■ 1

p ' i
L i ã n [ " "  " 0 ,8 2

Ị 1 2 Mcthionin r... 0,45
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3.4. Giai đoạn ỈH - 2Ỉ tuần tuổi
T T T hành  phan  n g u y c n  liệu T ỷ  lộ (% )

1 Ngó 51

2 Thóc 7.6

3 Cám tẽ 9

4 Quàng Lợi QLCM 250 32,4

T ổng cộ n g IÍK)

G iá  trị d inh dường

5 Proieiri 16.53

6 Năng lượng (kcal/kg) 2750

7 Canxi 3.69

s Phoi pho 0.49

9 Lizin 1,17

10 Meihionin 0,59

3.5. Giai đoạn >2 ỉ tuần tuổi
TI’ Thánh phẩn nẹuyén liộu Tỳ lẹ (%)
l Ngỏ 50.3

2 Thóc 6.0
3 Cốm tè 7.5

4 Quang ljợi Q LCM 250 36.2

Tổng cỌiig 100
Giá trị dinh dưỡng
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5 Pmtein 17,5!

6 Năng !uựng (kcad/kg) 2750

7 Canxi 4,1!

8 Phoc plio 0,54

9 L iân 1,27

10 Methionin 0.64

4 . Khuyến cáo lựh dừng Vaccìne phòng bệnh cho 
g à Aì cập

N gày
tuổi

Loại vaccinc Loại bỏnh phòng - đuờng dùng Vinrcine

1 M arck Phòng M arek (Trung <ảm đã tiêm phùng) :
í

1 . 3 115- ND
Phong viõra phế quàn truycn nliiẾm, 
N c v casik  íản l .  Nhỏ mát, mũi

7
(.ìumhoro (Dĩ,) 

Dậu

Phòng bộnh Gumbnro lần 1. Nhỏ m iệng 

C hùng ờ  màng cánh

14
Gumbon>

(228E)
ĩ-hòng bệnh Gumburo lán 2. Nhô mát, mũi

1
18-
20

I B - N D
R ròng bénh Newcaj5tle, viém phế quản 
truyền nhiễm lổn 2- Nhò mất, mũi

35 Ncwcaiitte Phòng bệnh Newcastlc, Tiérn dưới da

42

9

l-aiyngo
Phàng bệnh vkro thanh khí quân truyểu 
nhiễm
lán 1. Nhò mát, mũi

9 8 - Laryngo 
_____

Phòng tó n h  viẽm thanh khí quán iruyén
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100 td iiẽm  1 
lán 2. N h ó  mác m ũ i I

m -

120
Ccvac - Đậu

Phòng bệnh Nevveasllc VÀ hộ i chứng phù Ị 

ítảu. T iê m  di/Oi da. Đậu chúng ở  màng
4'áuh Ị

V. Hướng dản kỷ thuật ấp trứng gà 

L  Giới thỉệu vé mây ấp trứng

Có nhiều loại máy ấp khấc nhau được sử dụng để 
ấp các loại Irứng gia cầm. Về còng suất có máy chì ấp 
dược vài Irãm trứng nhưng có những máy lớn khả 
nâng chứa được hàng vạn trứng. Các máy ấp nhỏ chủ 
yếu phục vụ cho cỏng tác nghiẻn cứu và chăn nuối gia 
đinh. Các máy áp công nghiệp được sử dụng ở những 
noi chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn.

Về mặt còng nghộ các máy ấp dược sản xuái 
Ưong nước chế tạo đơn giản, một sỏ hộ phận cùa máy 
phải dicu chình bầng tay. Các máy ấp được nhập từ 
nước ngoài thường có công suất lớn và tự động hoá 
cao. Có độ chính xác và an toàn lớn, mức độ ũẻu hao 
năng lượng trên một dcm vị san phẩm thấp.

Tuy khác nhau về hình thức, công suất cung như 
về thiết kế kỷ thuật. Nhung tất cả các máy ấp đều phải 
tuân theo một Iiguyẽn lý chung và cỏ đầy đủ cát’ hộ
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phận sau: Vò máy, bảng diều khiển, giá dở khay và 
khay dựng trứng, hệ thống đảo, hệ thòng nhiệt, hộ thổng 
ẩm, hệ thống thõng thoáng và hệ thống bảo vệ.

ỉ .ỉ. Vỏ mày

Vỏ máy bao gồm các thành xung quanh, trần và 
sàn máy. ở  một số máy ấp công suất lớn thì tận dụng 
nén nhà làm sàn máy. Vò máy có chức năng cách 
nhiệt với mồi ưường ngoài. Một số bộ phàn khác của 
máy còn được gản vào thành và trần máy. Do vậy vỏ 
máy được làm bằng vật liộu cách nhiệt tốt và có độ 
cứng nhất định.

Đối VỚI các máy ấp sán xuất trong nưóc thành 
máy được làm bằng hai lớp gỗ dán hoặc íbocmcca, 
bên trong có lớp xốp cách nhiệt, Loại vò này cứng, 
cách nhiẹt tốt nhưng độ bển kcm vì không chịu được 
ẩm độ cao, khi cọ rửa nhiều các lớp gỗ dán bị phổng 
rộp, bong ra, vệ sinh không bảo dảm. Các máv ấp hiên 
dại nhập lừ nước ngoài vỏ máy được làm bằng các vật 
liệu có thế thoá mãn các yêu cầu kỷ thuật: Cứng, nhẹ, 
chịu ẩm, cách nhiệt và vệ sinh tốt. VI vỏ máy làm 
bằng hợp lum nhõm hoặc nhựa ở giữa có lỏp xốp cách 
nhiệt và có khung kim loại chịu lực.
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1.2. Bảng diều khiển

Là bàng tập trung các nút đổ điéu khiển mọi hoạt 
động của máy. 'Hiường người ta bố Lrí lắp ờ  mặt trước 
cửa máy dổ tiện lợi cho các thao tác kỹ thuật. Bang 
diều khiển có công tắc tổng để bật, tắt máy và có các 
đèn hiệu báo các chức năng làm việc cùa múy. Đày là 
nơi tập trung các đầu mối dày và nguồn điện, do vậy 
mọi thao tác cẩn phải nhọ nhàng tránh va dập mạnh và 
nước bắn vào.

Giá dỡ khay và khay điữìg trứng

1.3.1. Giá đỡ khay

Giá dở khay là một giàn các khung đỡ các khay 
đựng trứng. Giá này có kích thước sao cho vừa khít 
các khay dựng trứng troitg lòng của nó. Tuỳ thuộc vào 
thiết kế bộ phận đảo của máy có thể chia ra hai loại 
sau:

- Giá đở khay cố định: Là giàn giá đỡ khay có 
hình dạng cô định, không bị thay đổi khi dào trứng. 
Toàn bộ giá đỡ được lắp trên một trục chay qua tâm 
cùa giàn. Khi đảo trứng trục quay cả giàn trúng 
nghiêng theo. Do đặc điểm này mà kích thước các giá 
dõ thay đổi theo vị trí trẻn giần khav để đảm bảo tính 
cân bằng hai bên trục quay. Nhược điểm cua giá dỡ
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này là vị trí các khay cố định vì vậy phài đánh dấu thứ 
tự các khay trẽn giá đỡ, khu dưa ra vào phải nhớ đúng 
vị trí khay mới vào khớp với giá đỡ.

- Giá đỡ mềm: Kiểu giá đỡ này thường gập ở các 
máy ấp cống suất lớn. Giá đở cứ khớp mềm là giàn giá 
đỡ tự nó chuyển động thay đổi hình dạng khi máy đảo 
trứng. Tuv thuộc vào thiết kế hệ thống dảo mà giàn 
giá đỡ có thể được bố trí theo từng giàn xe dầy hoặc 
lắp cố định vào máy. Giàn giá dỡ này có ưu việt là tất 
cả các giá đỡ ở mọi vị t r í  đều như Tì hau. Do vậy khay 
đựng trứng chỉ có một loại kích thước rất thuận tiện 
cho viôc ra, vào Irứng áp

l 3.2. Khay dựng Irứng

Khay đựng trứng dưa vào ấp phải giữ cho tất cà 
trứng trong khay năm rheo một tư thế nhất định, giữ 
cho trứng thẳng đứng, đầu nhọn xuống dưới và dầu to 
có buồng khí hướng lên trên.

Khay ấp có thể làm bằng gỗ, kim loai hoặc bằng 
nhựa. Khay gỗ hoặc khung gỗ hay bị cong vônh, mau 
hỏng. Khay kim loại chác bền nhưng nặng khó thao 
tác. Ỏ các máy ấp hiện đại khay ấp được làm bảng 
nhựa cỏ ưu didm nhẹ, bền và dễ vô sinh.
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Công suất và kích thước các khay ấp thay đỏi tu ỳ 
theo thiết kế máy. Thường các khay ấp trứng gà chứa 
đuợc từ 100 • 150 quả. Vé cấu tạo lòng khay có thể 
chia làm hai loại: Khay có rãnh và khay có lỗ. Khay 
có rãnh là loại khay trong lòng được chia thành nhiều 
rảnh dọc theo chiều dài của khav. Trứng dược xếp vào 
theo các rãnh này thành hàng. Nếu hở người ía có thể 
chèn giấy để giữ cho trứng khòi xô dịch, va đập vào 
nhau khi đảo. lliông thường loại khay này dưực làm 
bằng gỗ hoặc khung gỗ luồn dây thép hoặc dây nilon.

Khay có lỗ là loại khay dùng đô ấp trứng gà và 
thường được làm bằng nhựa. Các vách ngỉtn chia thành 
các ỏ vuòng, ờ dưới có các rnấu dỡ quả trứng. Giữa các 
quà trứng có các vách nhựa ngàn cách không cho chúng 
va dập vào nhau. Uu điểm của loại khay này nhc, thao tác 
nhanh, thuận tiện và có thể nhặt bất cứ quà trứng nào 
trong khay mà không làm ảnli hưởng đến quả trúng khác 
xung quanh.

ỉ . 4. Hệ thống đảớ

Đổ tránh phôi dính vào vò và giúp nó phát triển tốl 
hơn, các máy áp đểu có thiết kê hệ thống đảo trứng, ỏ các 
máy ấp đơn giản hộ thống này đuợc thiết kế bằng cách 
quay tay có chốt hãm, còn các máy ấp hiện đại hệ thòng 
đảo dược thiết kế đào bàng mổ tơ hoặc dùng khí nén. Khi
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hẹ thống đảo làm việc thì giàn khay tiứng được nghiêng 
với góc 450, công tác giới hạn tự dộng làm ngừng hoạt 
động đảo để lới chu kỳ san đảo ngược lại.

1,5. Hệ thong thông thoáng

Thông thoáng là vấn đẻ quan trọng trong máy ấp 
cổng nghiệp, ảnh hưởng trực tiỏp đến việc càn bằng 
nhiét dỏ, ẩm độ và nông độ O;, CO> ở trong máy ấp, 
Hệ thống thỏng thoáng bao gồm cửa hút khí, cưa thải 
khí và quạt gió.

Thường các máy ấp đều bố trí cửa húi khí ờ sau 
quạt giỏ đổ lấy không khí sạch từ ngoài theo dường 
ống dẫn vào, Quạt gió quay tạo lên lực hút trong ống 
và đẩy không khí sạch vào đi khắp trong máy.

Còn cửa thải dược bố trí một hay nhiéú cửa nằm 
ờ nóc máy hoặc gần nóc máy, vì khởng khí cũ (khí 
nóng) thường bốc lên trẽn sẽ dược đầy ra ngoài dẻ 
dàng không ứ đọng gây nhiệt cao cục bô. Tuỳ theo 
thiết ke cua từng loại máy mà láp cừa điều chinh 
lượng khí hút vào hoặc thoát khí ra. Các máy ấp công 
suất nhỏ, máy ấp được sản xuất trong nước thì cửa 
diểu chình này dóng mở bàng tay, Một số máy ấp hiện 
đại nhập từ nước ngoài cửa này được tự dộng điéu 
chinh độ mò dáp ứng yêu cầu đặt ra.
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Quạt gió trong máy ấp có nhiệm vụ đảo đều 
không khí trong máy, đảm bảo cho nhiệt độ, ẩm độ ở 
các vùng trong máy ấp đều như nhau. Lưu lượng gió 
phụ thuộc vào tốc độ vòng quay và độ dài cùa cánh 
quạt. Tu ỳ thuộc vào loại máy quạt gió được lắp ở các 
vị trí khác nhau. Có thể gắn trẽn nóc máy quạt xuống, 
từ sau máy quạt ra trước hoặc từ hai thành bén thổi 
vào giữa. Việc lắp quạt gíó yêu cầu hảo đảm ngu ven 
tắc đối lưu không khí trong máy.

1.6. Hệ thống nhiệt

Đổ cấp tìliiẹt và Ổn định nhiệt trong máy áp các 
nhà thiết kế thường dùng các thiết bị sau: Cảm ứng 
nhiệt hoặc nhiệt kê công tắc, có thổ dùng màng ete, và 
dày may so cấp nhiệt.

Cảm ứng nhiệt là thiết bị hiện đạt có mức tin cậy 
cao, độ chính xác cao sai số cho phép ± 0,1°C. Cùm 
ứng nhiột làm VÌÊC truyền túi hiệu làm đóng, ngắt 
mạch điện nổi vớt đây may so để ồn định à  nhiệt độ 
nhất định. Tuy nhiên cảm nhiệt ch ĩ dùng trong hệ 
thống điều khiên bằng hệ thống bấn dẫn.

Nhiệt kế cóng tác là nhiệt kế vừa đo nhiệt độ vừa 
đóng ngắt mạch điện. Trong nhiệt kế này có một sợi 
dây kim loại mành có thổ thay dổi chiều cao để giới
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hạn nhiệt độ. dây nàv nàm trong ổng thuỷ tinh có thuỷ 
ngán lòn xuống theo nhiệt độ môi Iniòng. Khi nhiệt độ 
tăng cột thuỷ ngân dàn nò dâng lẽn trong ống. Hai đầu 
dây điện một dầu được nối vói sợi dây kim loai và một 
đẩu được nối với cột thu ý ngán. Khi cột thu ý ngàn 
dâng lén chạm vào đầu sợi dây kim loại giới hạn nhiệt 
độ thì sẽ cỏ dòng điện chay qua. Dòng điện này qua 
còng tác từ ngát diện của dây may Sử ngừng cáp nhiệt 
cho máy. Khi nhiệt dô hạ xuống cột thuv ngân tách 
khỏi dầu dây kim loại ngắt mạch điện điều khiên đi 
qua nhiệt kế, nhờ đó còng tác từ lại nối mạch cho dây 
may so cấp nhiệt cho máy.

Cơ chế hoạt động cùa màng ere cũng tương tự, chi 
khác là ete giãn nở hoặc co lại làm thay đổi bề dầy cua lá 
đống và làm dỏng hoặc ngắt mạch diổu khiển,

Dãy may so dược đật ở sau quạt gió, các đáy nầy 
được bọc một lớp cácli diện. Khi có dòng diện chạy 
qua dây may so nóng lôn và toa nhiệt, ở một vài loại 
máy ấp dơn giản dây may Sù được thay thế hãng bóng 
điện.

Dể tránh trường hợp nhiệt độ mòi trường cao, 
khi trứng trong rnáy ấp nhiểu ngày, phôi phát triổn 
mạnh toả nhiều nhiệt làm tâng nhiệt đó trong mấy
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lên quá mức cho phép, mặc dù dày may 50 không 
hoạt động thì ở một số loại máy được lắp thôm quạt 
hút khí nóng hoặc giàn ống nước lạnh. Khi nhiệt độ 
vượt quá mức yôu cầu thì quạt húi sẽ làm việc hút 
nhanh khí nóng ra ngoài hoặc van nước tự dộng mờ 
nước lạnh chảy qua giàn ống đổng hấp thụ nhiệt 
trong máy ấp làm hạ nhiệt độ xuống mức yêu cầu.

ỉ 7 Hệ thống tạo ẩm

Mối loại máy có cách tạo ẩm riêng, nhìn chung 
có hai dạng: Sừ dụng diện tích bé mặt cho nước bay 
hoi và phun nước dưới dạng sương mù.

Để do độ ẩm khổng khí trong máy phải dừng ẩm 
kế hoặc nhiệt kế bấc ẩm. Muốn điéu khiển dược hệ 
thống tạo ắm cần có thiết bị đặc biệt có khả năng 
đóng ngắt dược mạch điẹn điều khiên. Khi mạch điện 
điéu khiển có dòng điện chạy qua thì cuộn dây của 
van điện từ sẽ hút lòi sát lên và mỏ cho nước đi qua đổ 
vào bộ phận tạo ẩm trong máy. Khi đã dủ dô ẩm cần 
thiết mạch điên sc bị ngắt và van diện từ tự động đóng 
lại khỏng cho nước đi qua nữa.

Tạo ẩm độ bằng bể mặt nưóc bốc hoi. Khi muốn 
tăng độ ẩm chì cần ĩãng diện tích bề mặt nước. Trong 
còng một điều kiện, diện lích mật nước càng lớn thì 
nước bay hơi càng nhiều và ẩm đô không khí sẽ tăng.
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Ngược lại muốn giàm ẩm độ thì ta giảm diộn tích mặt 
nước bốc hơi.

Trong trường hợp tạo ầm bằng cách phun nưỏc 
dạng sương mù ta có thể sử dụng bơm có áp suất cao 
phun vào trong máy và được quạt gió thổi đéu khắp. Ờ 
những máy ấp đơn gian cỏ thể tạo ẩm bằng cách cho 
nước chảy nhỏ giọt vào trước quạt gió đề ĩiưóc va đâp 
mạnh vào các tám lưới chắn làm các giọt nước trơ thành 
sương và được quạt gió chổi đều trong máy. 
ì .s . Hệ ĩhỡỉig bào vệ

I lệ thống bảo vệ máy ấp bao gổm các thiết bị được 
lắp đặt nhằm ngăn chặn hoặc thòng báo trước các sự cố 
có thể xẩy ra làm hỏng máy và trứng ấp. Tín hiệu đẽ 
nhận thấy nhất của hệ thống này là chuông báo động và 
dèn dò tín hiệu.

Ilệ thống báo dộng nhiệt độ cao thưởng được 
quan tâm nhất. Một nhiệt kế công lắc hoặc một màng 
etê sc làm nhiệm vụ giói hạn mức dao dỏng trong 
nhiệt dọ cho phép. Khi nhiệt độ vượt ra ngoài giới hạn 
thì dòng điỏn điều khiển đí qua sẽ làm cho chuông rco 
và dèn sáng. Ở một số máy ấp hiộn đại thì ngoài 
chuông và đòn báo CÒĨ1 điều khiển cửa thoát khí. Khí 
nhiệt độ trong máy cao cừa thoát khí cùa máy mở to 
hết cở và quạt hút làm việc. Ngược lại khi nhiệt độ
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trong máy ihấp chưa dủ yêu cầu thì cứa thoái khí tự 
động khép lại, dây may so phụ làm việc dể tăng cường 
nhiệt (tộ cho máy. Ngoài ra còn có hệ thống báo dộng 
mất điện nguồnT quạt gió ngừng không chạy.

2. Cấu tạo và các ihành phần của trứng

Trứng gà là tế bào sinh dục phức tạp được biệt hoá 
rất cao bao gồm các phẫn: lòng đỏ, lòng trắng, màng vỏ, 
vỏ cứng và lớp màng nhầy bao phủ bẽn ngoài vò trứng. 
Mỗi phần có chức năng riông bíêt, tỷ lệ giữa các phần tuỳ 
thuộc vào tùng giống gia cầm. Ngoài ra tỷ lệ này còn phụ 
Ihuộc vào mùa vụ, ruổi sinh sàn.

2.L Màng nhầy

Khi vừa đẻ ra ưsn bề mật vò Unứng có một lớp 
màng nhầy bảo vẻ để ngàn cản vi khuẩn xàm nhập vào 
bén trong trứng. I>ớp màng nhầy này có cấu tạo từ 
protcin (Muxín) có những hạt mỡ nhỏ li tí. Nếu thấy vô 
trứng bóng là lóp màng nhầy này mất đi do trứng đã dể 
lâu. Độ dầy của màng nhầy khoáng 0,005 - 0,01 mm. 
Khi tníng bị dùih phân la không nẻn rửa trứng mà chì 
nẽn dùng giẻ mẻm lau nhẹ đi.

2.2. Vổ cứng

Trong tử cung cùa gà mái có tuyến või tiết ra 
một chất dịch nhờn và trắng cacbonal can xi và

63



caboprotein, chẩt này nhanh chóng cứng lại tạo thành 
lớp vò bao quanh trứng, v ỏ  cúng được tạo thành hỏi 
93,5% muối can xi (Cacbonat canxi); 4,09% protein; 
0*14% chất béo: 1,2% nước; 0,55% ôxit Mg; 0,25% 
photpho; 1,2% bioxit Si; 0,03% Na; 0,08% K và một 
số nguyên tố khác như Fe, AI,— Chức năng của vò là 
bảo vô các thành phán bin ưong cùa trứng, đổng thời 
cung cấp can xi cho phôi trong quá trình hình thành vầ 
phát triển bộ xương. Để hình thành xương, phôi nhận 
75% can xi từ vò, còn lại 25% lấy từ lòng trắng. Thời 
gian tạo vò cứng keo dài 9 - 12 giờ.

Trên bề mặt của vồ có các lỗ khí kích thước rất 
nhỏ, người ta đã đếm được khoáng 7000 - 7600 lồ khí 
trôn bẻ mặt vỏ trứng, độ dày vò cứng cùa trứng từng loại 
gia cẩm không giống nhau, vò trứng gà có độ dày vỏ 
khoảng 0,2 - 0,4 min, trứng có vỏ đày độ chịu lực cao 
hơn trứng có vỏ mỏng.

2 3 . Màng vỏ

Có hai lớp màng vò dược cấu tạo từ sợi Keratin 
đan chéo vào nhau, Một lớp dính sát vào vỏ còn lóp 
bên trong sát vào lớp lòng trắng ngoài. Độ dày cùa hai 
lớp màng này khoảng 0,057 - 0,069 mm cả hai lớp 
đều có lô cho không khí đi vào bên trong giúp cho 
phôi hò hấp, phát triển.
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Hai lớp màng dính sát vào nhau chỉ tách ra ở đầu tù 
của trúng gọi là buồng khí nơi cung cấp ôxy cho phôi. Khi 
trứng vừa mới đẻ ra chưa có buổng khụ cliỉ sau 6 - 60 phút 
sau buồng khí mới được hình thành và rộng dần do sự bay 
hơi nưót.

2.4. Lòng trẩnq

Lòng trắng chứa 85 - 89% là nưức. còn lại các 
chất dinh dưỡng như Protcin, Lipit, đường, Vitaĩnin 
B2 cung cấp cho I1Ì1U cầu phát triển phôi. Nếu B2 bị 
thiếu, phôi thai sẽ chết vào tuần thứ 2 cưa giai đoạn
ấp.

í-ùng tráng chia làm 4  lớp: Lớp trong cùng sát 
lòng đò là một lớp lòng trắng dặc, bẻn trong lớp này 
có sợi dây giữ hai đầu lòng dò bằng trục ngang gọi ỉà 
dây chằng. Tác đụng của dày chàng giữ cho lòng đò 
khòi bị ảnh hường do những tác đồng bên ngoài và 
giúp lòng đò khỏi dính vào vỏ, lớp lòng tráng dặc này 
chiếm 2,7%. Lớp lòng trắng tiếp theo chiếm 16,8% và 
hầu như khống chứa sợi Muxin. Lòng tráng đặc giữa: 
Lớp này chiếm 50 - 57% có chứa nhiéu sợi nhầy, là 
ỉứp dệm của lòng dỏ và là nơi đầu sợi dây chang bám 
vào. Lóp lòng trắng loãng ngoài: Lớp này bao bọc 
ngoài chiêm 23%.
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2.5. Umg dỏ

Lòng đỏ được bao bọc bởi lớp màng mỏng có 
tính đàn hồi lớn, nhờ đó mà lòng đò khỏng lấn vào 
lòng rrắng mà luôn giữ được hình tròn, Trứng dổ làu 
tính đàn hổi mất dần dến lúc nào đó màng bị rách, 
lòng đỏ và lòng trắng tan dán vào nhau,

Lòng đò có các lóp đậm nhạt khác nhau Ịà nguồn 
dinh dưỡng dồi dào cung cấp cho phỏi, ngoài ra tế bào 
trứng còn có mội mầm sống, mầm này gắn chật vào 
lòng dỏ tạo thành dĩa phôi. Đĩa phôi có tỷ trọng nhỏ hon 
cực thực vật nên luồn có xu hướng nổi lên phía trên, 
chính VI thổ nếu trứng không được dảo trong thời gian 
ấp, phôi sẽ bị dính vào vò khòng $ừ dụng được các chất 
dinh dưỡng rổi chết.

Tỷ lệ các thành phần câu tạo cùa trứng gà: lòng trảng 
58,62%; lòng dỏ 31,04%; vò 10,34%. Thành phần hoá học 
bao gổm: Nước 73,6%; protcin 12,8%; mờ 11,8%;
khoang 1,09%.
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3. Nhậĩiy chọn , xếp và bảo quản trứng ấp

3.1. Nhận rnatỊỊ và xông khử (rùng

3.1.1. Nhận trứng

Tại khu vực giao nhận cần kiếm tra lại toàn bộ 
các khay trứng, tách riêng các trứng bẩn, trứng dập, vỡ 
trong quá trình vận chuyển. Kiểm tra số lượng trứng 
lùng loại. Nếu có trứng cùa nhiều giống, dòng hoặc 
nhiều đàn cần đánh đấu và xếp riông tránh nhầm lẫn.

3.1.2. Xông khử trùng trứng

Sau khi giao nhận và Loại sơ hộ các trứng không 
dàm bảo vêu cầu vệ sính. Trứng giống sẽ được đưa 
vào tu xòng khử trùng. Tù xông trúng là một tủ kín 
hoàn toàn bôn trong có Tihiểu giá dỡ để xếp trứng lên 
mà không chống lổn nhau quá nhiẻu tầng, Kích thước 
cùa tủ phụ thuộc vào số lượng trứng mà trạm áp 
thường nhận mỏi lần. Trứng giồng dược xếp vào khay 
và dược đật vào các giá đa bẻn trong tủ. Dưới cùng 
của tủ đặt chậu men hoặc chậu sành để đựng hoá chất 
xông. Tuỳ iheo thể tích của tù xông mà tính lượng hoá 
chái cẩn thiết theo tý lệ 17,5 g thuốc tím và 35 ml 
íocnioỉ cho ỉ m3 thể lích- Để xỏng khừ trùng trước 
tiên đổ lượng íocmol đă đong sẵn vào châu, sau dó đổ 
lượng thuốc tím vào íbcmol và đóng cừa tủ. Sau
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khoảng 30 phút ihì mò cứa tủ cho hoi xông thoát hết 
ra. Chú ý khi đổ thuốc tím vào íocmoì phải thao tác 
nhanh nhưng nhẹ nhàng tránh để bán lẽn tay hoặc lèn 
mặt gây cháy da.

Trứng eiống đưa vào trạm ấp phài dược xóng 
khử trùng ngay sau khi nhập trước khi đưa vào kho 
bảo quản.

3.2. Chọn trứng ấp

Trước khi xếp trứng vào khay ấp, trứng giống 
phải được chọn lại lần cuối, loại bò những quả không 
đủ tiêu chuẩn ra ngoài như trứng dị hình, mỏng vỏ, 
trứng có vết máu,,.. Khi chọn trứng cấn dựa vào các 
tiõu chuẩn sau:

3.2-1. Dựa vào ngoại hình

Khối lượng trúng: Tiốu chuẩn khối lượng cùa trứng 
thay đổi tuy thuộc vào giống, dòng, mục đích sừ dụng 
cũng như tuổi của đàn gia cầm, nhìn chung trúng nằm 
trong khoáng sau: Trứng gà chuyên thịt khối lượng trung 
bình: 5 8 -6 5  g. Trứng gà chuycn trứng khối lượng trung 
bình: 55 - 60 g. Trứng gà màu chãn thả khối lượng trung 
bình: 48 - 55 g.

Vì khối lượng trứng thay dối theo tuổi của đàn 
gia cầm nên tuy khoảng chọn lọc cho phép khá rộng
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chỉ nên ì ấy các trứng có độ đao động xấp xỉ ± 5 g so 
với khối lượng trứng binh quân cùa đàn vào thời diổin 
đó. Cần loại bỏ những trứng quá nhỏ hoặc quá to.

Hình dáng: trúng chọn đưa vào ấp phải có hình õ 
van (hình trứng) thậl rõ néi và đều. Loại bỏ những 
trứng đi hình, quá dài, qưá ngắn, méo mó hoặc bị thắt 
ngấn ơ giữa.

Chất lượng vò: chi chọn những trứng có chất 
lượng vỏ tốt. dày, cứng, nhẩn và đồng màu, loại bo 
những trứng vò quá mỏng, vò rạn nứt hoặc sán sùi. Vì 
các loại vỏ này sẽ dẫn dến hay hơi nước nhiẻu trong 
quá trình ấp làm chết phôi và cho kếl quả ấp nơ kém.

Vệ sinh vỏ trứng: chỉ nên chọn dưa vào ấp những 
trứng sạch, loại bỏ trứng bân, có đính phàn, dính máu. 
Cần lo ạ i  bò các trứng này VI dãy là môi trường tốt cho 
nấm mốc, vi khuẩn mầm bênh phát triổn. Hơn nữa do 
một phần lớn bề mặt cùa vỏ trứng bị các chất bẩn bao 
phủ quá trình trao đổi chất của phôi sẽ bị ảnh hường 
và cho kết quả xấu.

3.2.2. Chọn bằng đèn soi

Nếu có diều kiện trước khi đưa trứng vào ấp nôn s 
toàn bô số trứng dể loại những ữứng có chất lưcíig kém. 
Khi soi dựa vào các dặc điểm sau: Trúng có buồng khí
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lớn (Irúrng dể lảu;. Trứng, có buồng khí di động hoặc quá 
lệch. Trứng có lòng dó màu quá dậm (trúng củ hoặc dã 
có phôi phát triổn sớm) hoặc lòng dỏ di động quá xa tâm 
trứng (lòng trắng dâ loãng). Trứng có lòng đỏ méo đi 
(trứng đã có phôi phát triển sớm). Trúng bén trong có 
màu không đổng đổu, vẩn đục (trứng bị vỡ lòng đỏ nén 
lòng đò và lòng trắng đâ trộn lẫn vào nhau). Trứng bén 
trong có màu đen (bắt dầu thối) hoặc dâu vết của hộ 
thống mạch máu (phỏi phát triển sớm).

3.3. Kỹ thuật xếp trứng vào khay

3.3.1. Phương tiện

Dể tiến hành xếp trứng vào khay ấp cẩn có các 
phương tiôn sau: Bàn chọn và xốp trứng. Bàn chọn 
phủi đủ rộng dò có chỏ đãl lĩứng chưa chọn, khay ấp 
và trứng loai. Giá dỡ khay đế ấp trứng. Xc chỏ khay 
và các khay ấp. Nước có chất sát trùng dể rửa tay và 
khăn lau. Giấy chèn trứng. Xò đựng trúng vỡ. Dụng cụ 
vệ sinh (giè lau, xõ nước) khi có trứng rơi ra bàn hoặc 
sàn nhà. Biểu mẫu theo dõi. Thẻ cài vào dẩu các khay 
trứng.

3.3.2. Kỹ thuật xếp trúng

Tu ỳ thuộc vào loại khay ấp, loại trứng giống mà 
xếp cho phù hợp. Nếu là khay rãnh sử dụng ấp trứng
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ngan thì xếp trúng nằm nghiòng còn khay lổ ấp trứng 
gà xếp trứng thẳng đứng đầu nhỏ xuống dưứiv đấu to 
hướng lèn trồn.

Trihìg xếp trong khay phài nằm chặt không bị 
lúc lắc. Đặc biệt đối với khay rãnh phủi chèn chạt 
báng giấy mềm, sạch ờ đầu các rãnh hoặc xung quanh 
khay. Sau khi xếp xong mỗi khay phải ghi vào thỏ và 
cài ở đẩu các klmy. Đặt các khay trứng đã xếp xong 
vào xe cho khav ấp. Chứ ý xếp các khay lần lượt theo 
đúng thứ tự vị chí cùa khay.

3.4. Bảo quàn ỉrứng tì ước khi ấp

Trứng giống đã dược xông khừ trùng nếu chưa 
vào ấp ngay phải đưa vào kho lạnh bảo quản.

Phòng lạnh bảo quản trứng cần đám bào các điều 
kiện sau: Có máy diều hoà hoặc máy lạnh hoạt động 
lốt, duv trì dược nhiệt độ trong khoảng 10- 20^0. Có 
bộ phận tạo ẩm để duy trì ẩm dộ tưong dối 70 - 80%. 
Có nhiệt kế bấc khò và bấc ẩm để theo dỗi. Được vệ 
sinh sạch sẽ hàng ngày và khừ trùng bằng creazin 3% 
hoặc íbcmol 2%. Có trang bị giá đở các khay trứng 
lên trẽn. Trứng đã được xcp vào khay ấp nhưng chưa 
đưa vào ấp thì xếp vào xe chư khay ấp và dẩy cả xc 
vào kho lạnh bảo quán, Trần, luờng cùa kho lạnh phải 
dược làm bằng vật liệu cách nhiệt tốt
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Tuy nhiên dù các điều kiện bảo quản có tốt đến 
đâu chăng nữa cũng không nôn bào quan trứng ấp quá 
một tuấn (trừ kh> bắt buộc) vì càng đc lâu thì tỷ lẻ ấp 
nở càng giùm

4. Quá trinh ấp và ra gà con

4.Ị. Đưa trứng vào máy ấp

Dây là quá trình bao gốm các bước: chuẩn bi 
máy ấp, chuẩn bị trứng ấp và dưa trứng vào máy ấp.

4.1.1. Chuẩn bị máy ấp

Trước khi dưa trứng vào ẩp, máy ấp cần phải dược 
kiểm tra cẩn thận từng bộ phận dể tránh hỏng hóc khi 
máy dang làm việc. Sau dó phải vệ sinh cọ rửa sạch 
xung quanh thành và sàn máy. Qio máy chạv tới khi dạt 
dừ nhiổĩ độ và ẩm dồ cần thiết thì tiến hành xông khử 
trùng. Sử dụng hoá chất focmol và thuốc rim vóri liểu 
Jượng 17.5 g thuốc tím vói 35ml íbcmol cho lm3 thể 
tích mấy. Cách xông: đổ lượng focmol đã dược dong sấn 
vào một chậu men hoặc chậu sành rồi đặt vào trong 
máy. Sau dó đổ lượng thuốc tím đã cân vào và đóng kín 
cửa trong thòi gian một giờ. Mọi thao lác đòi hỏi nhanh 
nhưng phài nhẹ nhàng tránh va dập làm bắn hoá chất len 
người gảy tai nạn. Cần cho mầy chạy trước một thời
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gian nhất dinh để kiểm tra đ-ộ an Toàn lần cuối mọi hoạt 
dộng của máy trước khi vào trứng.

4.1.2. Chuẩn bị trứng ấp

Nếu trúng đang dược bảo quản lạnh thì trước khi 
đưa vào ấp, trứng phải được dưa ra khòi phòng 6 - 8 
giìí dể trứng trở lại dần bằng nhiệt độ môi trường và 
khò dần. Trước khi vào ấp phải kiểm rra lại các khay 
trứng ấp, loại bỏ những trứng rạn dập, xếp lại những 
quà trứng ngược đáu nhỏ lén trên. Chèn chật những 
quả trúng còn lúc lắc, đồng thời xcm lại thẻ cài dầu 
khay. Đặc biột cần kiểm tra kỷ vị trí các khav và xem 
các khay có vừa khít với giá khay hay không.

4.1.3. Chuyển trứng vào máy

Cho hệ thống đảo làm việc dể dưa các eìá khay 
trứng trỏ về trạng thái thăng băng. Lần lượt rút các 
khay theo thứ tự ờ xe chờ khay và chuyển vào trong 
máy ấp. Đặt các khay trứng ấp vào giá đỡ theo thứ 
tự ờ từng cột lừ trén xuống dưới và từ ngoài vào 
trong. Kiểm tra lại xem các khay trứng đă vào hết 
bên trong giá dỡ chưa, bất kỳ khay nào không vào 
khít giá dỡ thì khi máv dảo sẽ bị kẹp làm hỏng cả 
giàn khay và vỡ trứng. Sau khi kiểm tra xong thì cho 
máy chạy và bật cổng lác đáo để hệ thòng đảo làm 
việc, thử đảo cà hai chiều để các khay trứng ỏ vị trí
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nằm nghiêng. Chú ỷ trong khi bộ phận đảo dang 
hoạt dộng nếu có tiếng dộng khỏng binh thường Ihì 
phải cho dừng đảo ngay thậm chí dừng máy để kiếm 
tra. Đóng cửa máy và cửa thoát khí dể nhiệt dộ 
trong máy tăng nhanh. Theo dõi khi nhiệt độ trong 
máy dạt yêu cầu thì hạt công tắc cho bố phận tạo ẩm 
hoạt động lĩở ỉaị và mơ dần cửa thoát khí cùa máy.

4.2. Chuyển trítnỵ từ máy ấp sang máy nà

Sau khi trứng dã ấp dược 18 ngày rưỡi thi se 
chuyển sang máy nở. Công việc này đòi hòi phải tiến 
hành nhanh gọn trong thờ) gian ngắn nhất có thể. 
Trong quá trình chuyến trứng yêu cầu cẩn thận, nhẹ 
nhàng vì vỏ trứng lúc này rất giòn, dẻ vờ.

4.2.1, Chuẩn bí máy nở

Cẩn vệ sinh, cọ rừa sạch se tnáy nở trước khi dưa 
trứng vào máv, Cho máy chạy để kiểm tra các hoạt 
dộng của máy và làm nóng các bộ phận trong máy. 
Khi máy đâ đu nhiệt độ và ẩm dộ cần thiết thì tiến 
hành xông khừ trùng máy khi máy không có trứng. 
Dùng hoá chát và liều lượng như khi liến hành xông 
máy ấpT thời gian xỏng cung tối thiêu một giò. Khi 
xông cẩn dóng kín các cửa thông gió của máy. Trong 
thời gian máy chạy ihử cần chình nhiệt dó và ẩm độ
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của nì áy cho thậl chính xác sau đố míú tiến hành 
chuyển trứng vào.

4.2.2. Lấy trứng ra khỏi máv áp

Cho hệ thống đảo làm việc đề các khay trứng 
chờ về vị trí thăng bằng. 'ÍTico thứ tự, ỉần lượt rút các 
khay trứng ra khỏi giá dỡ và xếp lên xe chở khay ấp. 
Khi đả lấy trứng ra xong thì đóng cửa máv ấp, bật 
công tắc cho máy hoạt dộng, bật công lác hệ thống 
dào để cho các khay về vị trí nằm nghiêng. Đẩy xe 
chờ các khay trứng ấp lới bản soi trứng để ra khay nở.

4.2.3. Soi loại trứng và chuyển trứng ấp sang khay nơ

Trước khí đưa trứng vào máy nờ cần soi loại các 
trứng không phôi, trứng chết phôi và những trứng đâp 
vỡ. Dùng dcn cẩm tay soi chụp từ trôn xuống từng quả 
trứng một hoặc dừng bàn soi dại trà cả khay trứng. 
Tuy mức độ chính xác không bảng đèn cẩm Lav nhưng 
bàn soi đại trà cho phép làm nhanh, phù hợp với các lô 
trứng lớn nồn hẩu hết các trạm ấp cồng suất lớn đểu sử 
dụng loại này.

Khi soi quan sát và nhặt nhanh ra khỏi khay 
những trúng có màu sáng hơn (trứng khống phôi và 
trứng chết phối sớm), cấc Lrứng vỏ bị rạn 11 ÚT, các 
trứng vỏ sùi bọt nầu hoặc có màu đen (trứng thối).
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Những tiúrng phôi phát tri ôn rốt được nhặt nhanh sang 
khay nừ. Nến là máy ấp nỏ hiện đại khay ấp nỏ đổng 
bộ lổng khít vào nhau thì việc chuyên trứng từ khay 
áp sang khay nở rất thuận lợi. Sau khi soi loại bò trứng 
hỏng khay trứng được đặt lên hàn chuyển dứng. Rút 
khav nở và ứp ngược lôn trẽn khay ấp (khay nở dài và 
rộng hơn khay ấp). Hai người đứng đối diện ờ haì bén 
cạnh bàn dỗ hai đầu khay nhấc lổn. Khi nhấc giữ chăt 
cp khay nô sát vào khay ấp và đảo ngược lại cho khay 
nơ nằm dưới khay ấp. Thao tác này cần làm nhanh và 
nhẹ nhàng, tránh làm đột ngột gây vở trứng. Lúc này 
khay ấp nảm úp sấp ở ưêĩi bén trong khay nỏ. Nhẹ 
nhàng nhấc khav ấp ra và để trứng lăn tự do bên trong 
khay nở. Rút thẻ đánh dấu khay lừ khay ấp cài sang 
khav nở. Ghi số trứng loại và số trứng đã chuyển sang 
máy nớ vào sỏ. Đưa khay ấp không còn trúng vào vị 
trí trén giá khay ấp.

4.2.4. Đưa trứng vào máy nò

Đưa các khay nở có trứng vào vị trí cùa IÌÓ trong 
máy. Khi nhác khay nở có trứng phải hết sức cẩn thận 
vì lúc này vỏ trúng rất giòn và đễ vỡ. Vì vậy tất cả mọi 
thao tác phải làm từ lừ, nhẹ nhàng. Chú ỷ khi nhác 
khay nở nên dổn trứng về một dần khay và cầm hơi 
nghiêng về phía dó để trứng khôi lăn va đập vào í thau.
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Khi đà chuyên các khay trứng vào đầy mộr bồn 
máy nờ thì đóng cửa bẻn dó và mở bén kia rồi tiếp tục 
chuyển trứng vào cho đến khi xong. Chuyổn xong 
phải đày nảp các khay trèn cùng tránh gà con nở ra rơi 
xuống sàn máy nờ. Khj dã chuyển hết trúng vào máy 
nờ dóng cừa máy và cửa thoát khí cho nhiọt tàng lên. 
Đưa xe chở khay ấp và các dụng cụ khác ra khu vục 
cọ rừa đế vệ sinh. Thu dọnT cọ ríra khu vực chuyển 
trứng và sát trùng bằng focmol 2%.

Theo dõi nhiệt độ của máy nở. Khi nhiột độ và 
ẩm độ đà đạt yôu cẩu thì tiến hành xỏng khừ trùng cho 
máy nở có trứng, liều lượng xỏng là 9 g thuốc tím và 
18 ml focmol cho lm3 thể tích máy ấp trong thời gian 
20 phút. Hết thời gian xông phải mở cửa máv và cửa 
thoát khí đổ thoát hết hơi xông rồi mới đóng cửa máy 
lại.

4 3 . Lấy gà con ra khỏi máy

Để ra gà phải chuẩn bị một sỏ dung cụ và điều 
kiộn cần thiết.

4.3.1. Chuẩn bị đụng cụ

Bàn chọn, hộp đựng gà con đã có đẹ-m lót và 
dược xông khử trùng, khay đựng trứng tấc. thúng 
đựng vỏ trứng và gà chốt.
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Trước khi ra nà cần tát công ĩắc cho bộ phận rạo 
ẩm ngừng hoại động, Nếu là mùa dông thì cổ thổ tắt 
máy còn mùa hè Ihì nCn cho máy chạy và cát bộ phận 
cấp nhiệt dể dám bảo đô thòng thoáng. Lần lượt lấy từng 
khay ra khỏi máv nở Iheo thứ tự từ dưới lên trên và đặt 
lẽn bàn chọn. Láy khay gà m khòi khay, khi bát chọn 
những con klioè mạnh nhanh nhen trước cho vào hộp 
mỗi hộp 100 con. Khi chọn cẩn quan sát kỹ các bộ phận 
cua gà như lóng, mò, chân, lạt ngửa gà lỡn để xem rốn 
có kín không. Loại bỏ những con có khuvót tậl như 
khoèo chán, vẹo mỏ, hừ rốn hoặc mù mải. Nhặt trúng 
không nò ở trong khay nừ ra khay nhựa, v ỏ  trứng còn 
lại trong khay nở trút vào thùng rác, Sau khi lăy hốt gà 
ra khỏi máy dù tắt máy đổ thu dọn và làm vộ sinh, phun 
khử trùng khu vực bằng ỉòcinol 2%.

4.3.2. Phân loại gà con
Khi đưa ra khỏi máy nở. cần tiến hành chọn 

phân loại 1, loại 2, phân loại cần căn cứ vào các tiêu 
chuẩn sau:

• Chân đứng vững, nhanh nhen, ngón chân thảng

- Mắt tròn, sáng

- Lông bông, khô và sạch màu lỏng điển hình
- Mỏ lành đều khõng lệnh vẹo
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- Rốn khô và khép kín

- Bụng thon mềm

- Khối lượng từ 35g trở lẻn đối với gà thương 
phẩm còn gà giống cần chọn những con từ 37g trở lôn.

Tất cả gà con không đạt một trong cấc tiêu 
chuẩn tròn là loại 2.

Chọn phân loại phải làm cẩn thận, nhọ nhàng. Mỏi 
lay chĩ bát một con để chọn. Bắl gà con sao cho dầu gà 
hướng vé phía cổ lay, lưng áp vào lòng bàn tay, bụng 
ngửa len. dùng ngón tay cái và ngón giữa bóp nhẹ vào 
bụng xem cúng ỉiav mém. Mắt quan sát châiụ mỏ có bị 
lỊU không, rốn có khép kín không... Nếu rốn bị lông chc 
kín không nhìn Thấy rõ thì có thể dùng ngốn lay trỏ sò 
vào rốn đổ kiổm tra.

Tuyệt đối không được thổi vào rốn, Thả gà con 
dứng trên bàn kiểm tra xem có đứng vững không, đi 
lại cỏ bình thường khỏng. Con dủ tiêu chuẩn giông thi 
bỏ vào hộp dựng loại 1- Khi đù 100 con thì đậy nắp lại 
và ghi mọi số liộu vào mác hộp.

5* C h ế độ ấp

Để có được kết quà ấp nờ tốt ngoài yếu tố giống, 
thức ãn, các yếu tố ngoại cânh thì chế đỏ ấp dóng vai 
trò quan trọng có tính chất quyết định. Nếu ta biết kế!
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hợp hài hoà giữa các yếu tố trong chế dử ấp kế; quả ấp 
nở sẽ đạt cao nhất ngược lại khi các yếu tố khống kết 
hợp được sẻ Kâv chết phôi cao, gà nở yếu, khó nuôi, 
hoặc sau đó chết và chất lưọìig dàn giống sẽ giâm 
đáne kể. Các điẻu kiện, chính quvết định đến kết quà 
áp T1Ở trứng gà đó là: Nhiệt độT ẩm độ, đảo trứng, 
thông thoáng.

5. ỉ. Nhiệt độ

* Áp dụng cho máy ấp dơn kỳ: Toàn bộ trứng 
trong máy ấp cùng vào ấp một lần, nên có cùng độ 
tuối và ngày nơ giống nhau, vì vậy chế đọ áp cho máy 
dơn kỳ thay đổi phù họp với sự phát triển cùa phôi 
theo thời kỳ:

Từ ngày 1 đến ngày 5: 37.8° c

Từ ngày 6 đến ngày 11: 37,6° c
Từ ngày 12 đến ngày 18: 37,4° c
Từ ngày 19 đến ngày 2 i : 37° c

* Áp dụng cho máy đa kỳ: Trong máy ấp có 
nhiều lứa ấp vào ấp theo thời gian khác nhau, vì vâv 
trứng trong máy có nhiều tuổi ấp khác nhau và không 
thể có chế độ ấp cho mỗi thời kỳ phát triển phôi dược 
mà chi có một chế độ ấp chung cho tất cả các lứa ấp.
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Vì các lứa ấp có thời gian nờ khác nhau, do đó phải có 
máy nở riêng.

Nếu là lô trứng đầu tiên vào máy thì từ 1 - 11 
ngày đầu để nhiệt độ 37,8°C; sau đó duy trì 37,5 - 
37>6 ° c  Từ ngày 19 trứng dược chuyển sang máy nờ 
và áp dụng chế độ: Nhiệt độ 37 - 37,2°c.

5 2 . Ẵm dộ

* Á p  d ụ n g  chờ m á y  ấ p  đ ơ n  k ỳ :

Từ ngày ì đến ngày 5 T 60% 30° c nhiệt kế bấc ẩm
Từ ngày 6 đốn ngày 11 : 55% 29° c nhiệt kế bấc ẩm

Từ ngày 12 đến ngày 18: 50% 28° c  nhiệt kế bấc ẩm
Từ ngày 19 đến ngày 21: 70-75% 32-33° c nhiệt kê' bấc ầm

* Dối vói máy ấp đa kỳ: Lứa ấp đầu tiên từ ngày 
ỉ - 11 ngày: 60%; từ lứa ấp thứ 2 - 3 vào máy duy trì 
ầm dô 55 - 60%; giai đoạn 19-21 ngày trong máy nở 
áp dụng chế độ ẩm như máy ấp dơn kỳ: 70 - 75%.

5.3. Đảo ĩrứng

Mục đích cùa việc dảo trứng là tránh cho phôi 
khỏi dính vào vỏT làm cho quá trinh trao đổi chất được 
cải thiện đồng thời có tác dụng làm cho phôi phát 
triển tốt nhất, đặc biệt quan tãm ở giai đoạn đầu và 
giai đoạn giữa. Trứng dược dảo một góc 90o nếu xếp
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nghiêng, dào I80o ncu xếp nằm ngang 2 giờ/1 Lần. 
Một ngàv đào 1 0 - 1 2  lần. Nếu 6 ngày đáu không đảo 
phòi dính vào vò không phát triển và chết. Sau 13 
ngày không đào túi niệu không khép kín, lượng 
uỉbumin không vào được b£n trong túi niệu dẫn dến tỷ 
lệ chết phôi cao, khi gà mổ vò sẽ không dúng vị trí, 
phôi bị dị hình <1 phần mất. mỏ, đầu.

5.4. ỉ'hỏng thoáng

Trứng gà hấp thụ 4.000em:* ôxy và thải 3.536cm- 
cacbonic, vì vậy trong máy ấp luỏiì phải có sự trao đóì khí 
tốt.

Trong mấy ấp khống khí cần dảm bảo 21% oxy 
và 0,4 - 0,1% khí cacbonic. Nếu khí cacbonic cao hơn 
0,4% có hại tới sự sinh trưởng và phát triển cùa phôi 
thai, gảy tỷ lệ chết cao, nồng độ oxy không thổ thấp 
dưới 15%. Vận tốc gió trong máy ấp 77cm/giây, tốc 
dỏ quạt 300 vòng/phút dối với máy ấp. Máy nri 40 - 
45cm/giây. Khống khí lưu thông trong tủ ấp không 
đều trong 8 ngày sẽ làm cho phôi ở các vị trí khác 
nhau trong tù ấp phát triển chỗ nhanh, chò chậm. Sau 
15 ngày phôi phất triển không dứng vị trí. Sau 28 ngày 
phổi chết cổ hiộn tượng xuát huyết.

Trong những Iigàv đầu lỗ thông thoáng của máy 
ấp dược mỏ theo IV lệ 1/5, sau đó mở rộng dần, ngày
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ấp càng tăng cửa thoáng mỏ càng lớn, những ngày 
cuôì inờ toàn bộ (đậc biệt là mùa nóng) riồng mùa 
dòng cần quan tâm đến nhiột dộ môi trường máy ấp. 
Nếu nhiệt dò xuống thấp phải đóng bớt cửa Ihoáng lại. 
Đối với tủ ấp thủ công, ngày dầu để hở 3 lỏ thoáng 
sau đó tháo dán lỗ thoáng, những ngày cuối mở hết 
các lổ thoáng.

6. Kiểm tra sinh I ạt hục

6. Ỉ .Ý nghĩa \'ủ mục dích của công tác kiếm ĩra sinh học

4

Mặc dù quá trinh ấp chi diễn ra trong thời gian 
ngán nhưng nó lại rất quan trọng đối với sự phái triển 
các cơ quan cùa gia cẩm. Thời gian ấp chính là then gian 
hình thành các mổ. các tuyến, các cơ quan của phôi tạo 
thành gà con. Cơ thể còn non rát nhạy cảm với những 
thav đổi của rnòi ưưòìig. Điều kiện mỏi trường không 
tối phôi phát triển kém, có nhiéu phới chết. Các rối loạn 
trong sự phất triển ở giai đoạn này phần lớn không thể 
khắc phục đươc VI vậy gà con nờ ra yếu, sức sống kém 
và sau nàv cho năng suất tháp. Ngược ỉại diều kiện mõi 
trường thuận lợi sự phát triển cúa phôi diễn ra mạnh mẽ, 
dúng ihòí gian, pliòi khoẻ mạnh, tỹ lộ nơ cao gà con nở 
ra có sức sống cao và cho năng suất lốt về sau nàv.
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Đế nấm bát kịp Lhờí các biến đổi về chất lượng 
trứng, tìm rư và loại trừ các nguyên nhân gây rối loạn 
sự phái triển cùa phối, ki-ểm tra sức lớn của pliồi người 
ta phải dùng nhiều phưưng pháp khác nhau. Quá trinh 
thực hiện còng viẹc này được gọi [à kiểm tra sinh học, 
nhằm các mục đích sau:

- Đánh giá được chất lượng sinh học của trứng
ấp.

- Lập được chế dộ phù hợp với sự phát triển của 
phôi trong những điéu kiẹn cụ thể.

- Xác định được nguyên nhân các đựt áp có kỏt quả
kém.

- Định ra biện pháp khắc phục nhằm nâng cao 
kết quà áp nờ và chất lượng gà con.

6.2, Phương pháp kiểm ĩra

Các phương pháp thường được sử dụng để đánh 
giá chất lượng sinh học của trứng:

- Dựa vào hình dáng bôn ngoài.

- Dựa vào khối lượng trứng.

- Dùng đèn soi.

- Giủi phẫu trứng đẻ đánh giá chất lượng hôn 
trong.

84



6.2. L Chuẩn bị mẫu kiểm tra, đánh giá sự phái triển 
cùa phôi trong những ngày ấp đầu

Tuỳ theo từng đợt ấp dể chọn hai hay nhiều khay 
trứng trong một máy làm kiểm tra sinh học. Thường 
các khay trứng mảu phải -được chọn từ lúc chuẩn bị 
trứng để đưa vào ấp. Khi đưa vào máy ấp nén dể cúc 
khav mẫu ờ vị trí trung tâm của mỗi bCn máy, nơi 
được coi ỉ à trung bình nhất về tất cả các điều kiện của 
chế dộ ấp.

Khi đă chọn được các khay mẫu, đánh dấu vào 
thè cài đầu khay và lập biểu mảu kiểm tra sinh học 
cho khay mẫu đó. Chọn 10 quà trúng ờ  các vị trí rải 
đều trong khay kiểm tra sinh học dể cân mẫu. Các 
trứng được chọn phải có khối lượng ưung binh, hình 
dáng và chất lượng vỏ binh thường. Lấy bút chì đánh 
dấu ờ dầu tù cùa những quả trứng được chọn để cân.

Cản loàn bộ số trúng đã dược đánh dấu tính khối 
lượng trung binh rỏi ghi vào biểu mảu. Trong quá 
trìnli ấp nếu trong số trứng được chọn để cân mẫu có 
trứng sáng, trứng chết phổi, trứng dập vỡ thì phải loại 
ra và không cán. Chĩ càn những trứng pbỏi còn sống 
tính khối lượng trung binh tại thòi điểm đó.

Khi trứng được sươi nóng trong máy ấp thì phôi 
bắt đầu phát triển, bắt đầu quá trình phân chia tế bào và
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tao phôi vị. VI thế có thẻ theo dối cường độ phát triển 
cùa phỏi ngay lừ dầu. Những trứng phát triển tốt soi sau 
24 giờ ấp sẽ ĩhấv đĩa phôi như một vệt lối hình tròn và 
dí động, dòi khi còn cỏ một vệt sáng nhỏ bén cạnh. Đĩa 
phôi liíc này nảm giữa trúng hoặc gán buồng khí. Có 
thể xác dịnh đìa phỏi không khó lắm nhờ màu sắc và 
hình dạng cùa các vệt máu. Cúc phôi phát triển kém đĩa 
phỏl yếu nèn khỏ thấy. Trứng không dược thụ tinh lh'ì 
khỏng the thấy được dĩa phôi.

Kích thưỏc của dTĩa phỏi và khả năng quan sát 
thấy ngày ấp đầu cũng có thè đánh giá một phần chất 
lượng trứng ấp và giúp ta có những biện pháp thích 
hợp trong những ngày ấp tiếp theo.

6.2.2. Soi trứng kiểm tra sự phất tnển của phỏi sau 6 
ngày ẩp (144 giờ)

Đây là lán kiểm tra đầu tiôiụ tại thời điểm này 
trong Irứng dã xày ra những quá trình quan trọng nhất 
của sự phái triển phòi, hình thành và phát Triển một 
cách dáng kổ cắc màng cơ quan như lúi lòng đỏ, lúi 
nước ối và màng niộu nang.

Khi soi trứng thấy màng niệu nang dã bát đầu 
lớn và bám vào mặt trong cùa trứng (gần buổng khí). 
Tuy nhiên ừ trứng gà khố quan sát hon vì chí thấy một 
mạng mạch máu nhò nằm phía trên túi nước ối Vì vậv
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không thể lấy sự phát triển mang niệu nang giai đoạn 
này làm cán cứ cho sự phát triển của phòi.

Nhiệt <!ộ cao và tốc độ giỏ lớn làm cho nước bốc 
hơi. Cần phải kiổm soát lượng nước bốc hơi ngay từ 
đầu vì nước ĩĩiái đi sẽ khỏng bù lại được. Muốn biết 
trứng bị mát nước nhiẻu hay ít có thể do kích thức 
buồng khí hoặc cân khối lượng trứng xcm mức dồ 
giảm khỏi lượng.

6.2.3. Soi trứng kiểm tra sự phái triển của phôi sau 11 
ngàv ấp

Đây là lẩn kiêm tra thứ hai từ khi vào ốp. Sau 
thời kỳ phôi hình thành các co quan chuyển sang thời 
kỳ phôi cần mội lượng lớn thức ân cũng như o XV dể 
phôi phát ưiển. Túi lòng đỏ và màng niệu nang lơn 
nhanh và hoạt động mạnh. Trong thời kỳ này phôi có 
mối quan hẻ dặc biệt với môi trường thõng qua màng 
niệu nang và hệ thống mạch máu cùa nó, Vì vậy sự 
phát triển của màng niệu nang là cơ sờ đố đánh giá sự 
phát triển của phòí trong thời gian này.

Soi trứng kiểm tra sự phát triển của phôi ờ thời 
điểm này phải soi ở đầu nhọn của trứng. Cần chú ý 
xem màng IŨỎU nang đã khép kín hay chưa, chủ yốu 
pliải dựa vào mạng mạch máu để xác định. Các trứng 
phát triển tốt có màng niệu nang dẫ khcp kín, còn
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trứng có phoi phát triển yếu màng níộu nang còn hở 
mạng mạch máu cùa nó mờ do các mạch máu nhỏ và 
ít máu..

6.2.4. Soi trứng để dánh giá sự phát triển cũa phôi sau 
19 ngày ấp

Đẳy là iần kiểm tra thứ ba dược tiến hành vào 
thời diổm trước khi gà 11Ở. Mặc dù lúc này đã kết thúc 
tất cà các quá trinh phát triển cùa phôi chuẩn bị dể gà 
mô vỏ, việc theo dõi cũng rất quan trọng đối với kiểm 
tra sinh học. Khi soi trứng có thể thấy các diên biến và 
kết thúc cùa quá trình phát triổn phôi trong giai đoạn 
và biết được mức độ chuẩn bị của thai dê mổ vò ra 
ngoài.

Dấu hiệu đặc trưng cùa trứng đà chuẩn bị tốt để nở là 
khi soi dáu nhem cúa trông thấy đã tối. sẫm hoàn toàn. Điều 
này chúng tỏ ph6i dẫ sử dụng hoàn toàn lòng trắng không 
còn chút nào ở dầu nhọn trứng. Như vậy lòng dỏ cũng dã 
dược sừ dụng triệt dể vì sau khi hết lòng trắng thì các chãt 
dinh dưõng trong tui lòng dò là nguổn cung càp thức ãn 
duv nhất cho thai. Đổng thời nó cũng cho biết thai lớn nằm 
choán hết toàn bộ khoang cùa trúng (trừ huống khí) lâp kín 
phía đầu nhọn của trúng.
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6 3 . Mội sô biểu hiện dỡ ảnh hưởng của nhiệt độ và 
ẩm độ trong ấp tntỉìg

G. đ o ạn

ốp
N hiệt đỏ A m  đ ộ

s/ũét < iộ  c a o
yt

A m  t ỉ ộ  c a o

6 ngày

- I 'v lọ trúng chết plrỏi c ó  vành  m áu 

ca<j

- Phôi chè i d inh  váo m àn g  vò

• Trụng lượng irúĩig giàm  nhióu

- i ì tô i  phát triển rdianh

■ l y  lộ trứ ng  ché t phoi c ỏ  

v in h  m áu  cao  

• Phòi c h íi  dinh v ào  m àng  

vù

- Trọng lượng trúng giảm  

rô  rẹt

- Buống khí quá lớn

1 \  ngày

■ 'llii  JÚÔU phát triển nhanh , m à r g  niệl» 

khép k ín  crim tnjtc<c Ihó? hạn (Uuóc 10 

ngày)

- lũ i  rvicu k h ép  k ín  trưứe 

thiyi hạn

39 ngày

• H ao hụt trọng  lư ạ tg  quá lán  buồng 

k h i rỌcig. eláếrci >  t/3  d u n g  lích  UnÍTTí;

- Gia cám  m ổ  vò .cốm, lõ thùng  vò 

nhò, run v ỏ  nluẾu d  đáu tìlvọn CŨÍI

tráng

- T ý  lệ ch ế t phỏi can

- H an  hut trong luợHg l<5n, 

huống  klu' tọng  hơn  J/3 

đung tích uứng.

- Tv lệ chết phỏi cao

21 ngày

- G ia câ m  n ờ ia  hớ  rốn nh iéu

- T ĩụng  lưrmg gta cám  nò  khồcig dóng 

déu, nhc

- Nhiổii gia cảm  co n  lồng 

d ó  khủng thu  hẽi, khô c h à r , 

nhanh nhẹn, k hô  nuối

1\ ' f t ỉ ệ f  > iộ  t h á p Ẩ m  đ ộ  c a o

6  ngày
• H ao  hụt trọng lư<mg ti, boống  khi 

n hò

- H ao hụ t trọng  lượng ít

- B uồng khí n hô
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-  T ý  lổ r.hẽì phái ca o  ử  giai đ iạ n  này.

- R iỏi pỉiát tn cn  ch ạm , m »ch 7T»áci khí) 

nh in  ihĩĩv, mÌJ nhại

- H ình thánh  các  vãnh  m ach m áu 

chậm

■ lftộ j phát tncn yếu. châm

l ] lìgàv

• T ỷ  l£ trũng có  m ãng  nicu  chưa khép 

kín  cai)

- chám  phái iriưn

• N iệu )iang chậm  phát iricn 

kìm  hãm  sự  lfciy }»cri rurỡo (ứ 

niẠi ivmg

- n in h  dirông Ivíp thụ kẽm, 

rố i loạn trao  c*5i chãi, phỏi 

chậm  pllăt tỉiCiì

19 ngày

- T rứng h ao  hụl kíidi lirọng it, kJŨ SOJ 

Ihấv điếm  sáng. <v (táu nhọn  Irứng, 

Uiặrí; d l í  ờ  cà phía trên  cạnh  huổng 

khi

• Buông khi nhó h o n  ljtt dung  Ưcb 

ưứìỊ!

-  H an  hụl m.)ng lưựng ít. 

phán ]ón phói pháLirien 

ctiậiri

- íkiống k h í n hỏ  Ikai \ f ò  

dung tích m íng

-T ỳ  lệ c h í t  phoi cao

2 1 ngây

- c ha c á m -n ờ c h ịío , m u ộ n , tìxời g ian  

n ò  k ẽo  dái

Tỳ lẹ chết phm  cao lum  bình Ehưỉmg, 

võ  trúng 1 sin sau rtớ 

M ỡ võ  ntucu nhung không <!ũ sức 

đáy  võ ra ngoài.

• (.TÍa cà m  m ổ  võ ccVi sõng rihưne 

m áu  đỏng  đọng  x u n g  quanh  ch ồ  m ổ

- (Tia cám  nõ  ra tỆ ư ^  bụng, chạm  

chap. hữ rốn

- (r ia  cám  n ò  chậm , vò  

trúng  w 'n

- Tỹ lọ gia cám  yfiij nhiểu. 

di lại kln> khản, m âu long 

nhạt h on  so binh ihLíùtig, 

nặng bụng, h ò  rón.

l ý  lồ chổi cao
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VI. Một sò' bệnh thường gập ở gà 

/ .  B ệnh  Nevvcasttle

Bệnh Niucatxon (Ncwcast1c) còn được gọi là 
bệnh “dịch rả gà”, đân ta hay gọi là bệnh gà rù, bệnh 
gày ra do stòu vi trùng (vi rus) với các triệu chứng díến 
hình và viêm lấi cà các niêm mạc, dường tiêu boá xuất 
huyết, có hội chứng thần kinh, viồm đường hõ hấp, gà 
ù rũ, phân trắng hoặc hơi xanh, thở khó. giai đoạn 
cuối gà có triệu chứng thần kinh: di siêu vẹo, cổ 
ngoẹo sang một bẽn, mổ không trúng thức ãn. Bệnh 
chủ yếu ỏ gà ta, gà công nghiộp ngoài ra ngan, 
ngỗng, vịt đều có thế nhiêm bệnh.

ỉ . ỉ .  Nguyên nhân

Bệnh Niucatxơn do vi ru s Niucatxơn gây nẽn cho 
dến nav các nhà khoa học inới tìm dược một serotype 
vírus. Virưs gây bệnh được phán thành ba nhóm theo 
độc lực:

- Chung độc lực mạnh gáV bệnh nặng, chốt nhiẻu 
gà, tý iệ chết cao.

- Chùng dộc lực vừa: gây chết gà ờ mức độ bình 
thường.
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- Chùng dộc lực yếu: ít gây chết gà mắc bệnh 
nhẹ thường chí gây bệnh đường hò hấp (thở khò khè).

ỉ .2. Láy Ị r uy én

Bệnh Niucatxơn rất dề lây nhiễm qua dường hô 
háp và liếp xúc giừa gà bệnh và gà khoẻ. Lây truyền 
giữa các trại do dụng cụ, thiết bị do con người, 
phương tiỏn đi lại. Lây truyền đo chim hoang dại 
nhiêm bệnh bay từ trại này sang trại khác.Có thể lây 
do vaccin đầ nhiễm mầm bệnh từ trong trứng. Thời 
gian nung bênh từ 3 - 6 ngày.

Ỉ J .  Triệu chứng lảm sàng

Người ta chia Niucatxơn Ihành 4 dạng bệnh tuỳ 
theo độc lực của chủng vìrus gãy bệnh.

1.3.1. Dạng bệnh do chùng độc lực mạnh

* Triệu chứng:

Bệnh xuất hiộn đột ngột và lây mạnh, chết nhanh 
trong vòng 3-4 ngày và khồng biểu hiện rõ triệu 
chứng bệnh. Nhiều khi gà khóng thể hiộn rỏ Ihờ hay 
triẻu chứng Ihần kinh.

- Thờ, ho, lờ dờ

- Phán lòng trắng, đôi khi có máu

- Mào lím lái
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- Nếu kéo dài bệnh bidu híộn thần kinh; dầu 
ngoẹo, cổ  còng, di vòng tròn, mổ không trúng.

- Đẻ giảm, trúng non nhiéu

- Tỷ lệ chết tới 70 - 90%

1.3.2. Dạng bộnh do chủng độc lực trung bình;

* Triệu chứng:

Bệnh lây mạnh, chết kéo dài, biểu hiện triộu 
chứng, bệnh tích rõ.

- Gà lù rù, mào tím từng dám

- Gà ít uống nước, ho thở khò khè, phân loãng 
Lrắng hơi xanh hoặc hưí vàng.

Bệnh kéo dài từ 7 ' 12 ngày, xuất híộn triệu 
chứng thần kinh: đầu ngoẹo hoặc liệt, cổ vặn, di vòng 
tròn không mổ chính xác.

- Tỷ lệ dẻ giảm, trung non nhiều 

-T ỷ  lệ chết từ 10-40%

1 .3.3. Dạng bệnh do chủng dộc lực yếu:

* Triệu chứng:

- Lù dù, chủ yếu là gà con, gà dò

- Ho thở khò khè
- Phân loáng, nhiẻu cặn màu trắng
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- Tý lộ dẻ giáni

1.3.4. Dạng irtang Lrùng (có hoặc triệu chứng 
không rõ)

* Triệu chửng:

Oà hơi một mòi. kém ãn

Khống chết nhưng nguy hidm là làng trữ mầm 
bệnh làm lây nihẻm cho gà mới nhập.

* M ổ khám:

Nhìn chung bệnh đo chùng vinis độc lực cao và 
trung bình gảy ra.Bệnh tích: xuất huyết dường tiôu 
hoá và cỏ nhicu điểm loct ờ miệng, họng, thực quản: 
dác biệt dạ dày tuyến có từng dám tụ hu vết, xuất 
huyết dỏ ờ rưội non, ruột già, hâu mổn xuất huyết rõ.

Niốin mạc mũi, khí quản viêm cata có dịch nhầy, 
có nhiêu bọl khí ỏ túi khí. Màng não bị xuất huyết đò 
như đầu dinh ghim. Các cơ quan phù tạng khác ít bicn 
dôi.

ỉ .4. Chần doản

- Dùng phùn ứng huyết thanh học

- Dùng phương pháp T iu ổ i  cấy Vírus

Đối vói những người chân nuôi nhỏ phương pháp 
chẩn doán chù yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng:
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phân loãng xanh, vàng, Ịù ílù cả dàn., bệnh kéo dài cỏ 
triệu chứng thần kinh. Đặc biệt là bệnh tích xuất huyết 
ở dạ dày tuyến, xuất huyết ở ống tiéu hoá từ miệng 
dến hậu môn.

- Có thể dùng phưung pháp dùng thuốc để chẩn đoán SƯ 
bộ.

L5. Điều trị và phòng bệnh

Không có thuốc đặc hiệu điều tộ được bệnh 
Niucarxơn. Tuy nhiõn có thổ dùng một số loại thuốc 
dân gian, kháng sinh diéu trị các loại vi khuẩn kố phát 
cho kết quả nào đó trong chân nuôi nhò gia dinh.

* Điều trị;

- Dùng kháng thể Gumboro (Hanvet) liẻu luợng
Gà dưới 500g: 0,5 ml/con
Gà trẽn 500g: 1 ml/con
- Dùng cãc loại kháng sinh phổ thông như: 

Telracylin, Choloramphenìcol amulin, Ampicilin dê 
ngân chặn vị khuẩn kế phát.

- Dùng, các thuốc bồi dưỡng tăng cường sức để 
kháng bộnh như:

+ R - complex lOOg (Ranvet); lg/3 lít nước uống

+ Vitamin c  (Hanvct); 5g/I lít nước uống
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+ Bột điện giải (Hanvet):

*Phờng bệnh:

Sừ dụng vaccìn nhược độc đỏng khô hoặc vaccin vó 
hoạt phòng bệnh cho gà.

Vaccin Laxota đõng khô dùng cho gà trên 7 
ngày tuổi. Cho gà uống*

Vaccín hệ L nhược độc đông khô dùng cho gà 
trên 2 tháng tuổi, tiẽm dưới da.

Vaccin 1B + ND MA 5 + Clone 30 do hãng 
Intervel (Hà Lan) sản xuất: là loại Vaccin sống dông 
khô phòng cả 2 bệnh Niucatxơn và viêm phế quàn. 
Dùng nhỏ mắt, mũi cho gà 1 ngày tuổi và 4  tuần Tuổi 
uống cách dùng:

- Phun sương: Vaccin được pha trong nước sạch, 
nên mở Jọ trong nước. Máy phun phải sạch, không có 
chất cặn, chất bào mòn, chất sát trùng sót lại. Nước có 
pha Vaccin được phun sương dứng số lượng gà quy 
định vói khoảng cách từ 30 - 40 cm. ở  gà 1 ngày tuổi 
sử dụng 1000 liều vaccin pha với 1/4 cho 1000 gà con, 
điểu chỉnh vòi phun để có hạt sương toả đều. Ỏ gà 
mái, hoà tan 1000 lièu cho 1 lít nước và diều chỉnh vòi 
để có dạng phun xương.
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- Nhò mát* nhò mũi: Pha vaecin bằng nước sạch 
hoặc nước muối sinh lý chuông 60ml/ỉ0Q0 liều. Một 
giọt nhò mát, một giọt nhò mũi. Phải đảm hảo thuốc 
nhỏ vào mũi được gà hít vào.

- Nước uống: Vacein dược mở pha chế theo tỷ lệ 
trén đảm bảo vaccin tan Irơng nước trong vòng 2 giờ, 
phải có đú nước uống cho gà khí dùng vaccin uống. 
Dụng cụ cho uống phải sạch. Cho gà uống vaccin vào 
lúc sáng sớm.

Lưu ỷ: Chỉ sử dụng vaccin cho gà khoẻ mạnh.

Vaccin khi đã pha chỉ sử dụng trong ngày (5- 6 giờ) 
còn thừa phài huỷ bỏ.

* Vệ sinh Thú y:

Cách ly gà ốm và gà khoè.

Định kỳ táy uế chuồng trại và mõi trường xung 
quanh bàng Chloramin T (Haỉamiđ) 0,2 % (2g/llít 
nước) trong 10 phút mỗi tuần 1 lẩn.

2 . Bệnh Gumborờ (Bệnh vièm í úi bursaỉ)

2. ì. Nguyên nhát!

Bệnh gây ra do Bima virus. Virưs rất bổn vững 
và khó liêu diệt được ở nhiẹr dỏ 56° trong 30 phút. 
Viru.s Đề kháng được với thuốc sát trùng Phenol o
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bìomerosal 0,125%, Fonnalin 0,5% trong 6 giờ. Trong 
mỏi trường axic và kiềm: Virus khỏng chết.

Khi ờ môi trường tự nhiẽn độc lực virus tăng lèn. 
Có thể dùng các thuốc sát trùng Chloramin - B 0,5% 
hoặc Chloramin - T 0,2%. Thuốc có dạng tinh bọt kết 
tinh màu trắng, hoà tan ưong nước, độc tính thấp, 
trong nước phân giải và giải phóng Clo hoạt tính. 
Thuốc có tác dụng diệt vi khuẩn, nấm, siêu vi trùng 
mạnh, được dùng dể táy uế chuông trại, cống rãnh, 
kho tàng thiết bị phương tiện vận tải, nước uống, sát 
trùng tay.

Hai loai thuốc sát trùng trên có tác đụng tỉẻu diột 
virus này nhanh nhất. Chỉ cần nồng độ 0,5% phun liôn 
tục trong 10 phút là virus này bị tiêu diệt.

2.2, Lây írưvcn

Bệnh có tính chất láy imyềii rộng rãi, rất dè dàng 
từ gà này sang gà khác bởi phân, hơi thỏ, dịch viêm 
truyền qua quán áo, dụng cu chãn nuôi giữa các trại.

Truyền lây qua trứng, qua vaccin được chế từ 
trứng gà nhièm mầm bệnh.

Khi virus vào cơ thể, sinh sỏi phát triển trong đại 
thực bào, làm ba cầu, rồi túi Fabricíus (túi nằm ớ phía 
trên hậu mOn). Túi Fabricius viôm sưng to, sau đó teo
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nhò không còn khả nãng sản sinh kháng thể, sức 
chống dữ bệnh của cơ thể kém hẳn, khả năng bội 
nhiễm các bônh truyển nhìẻm khác táng lên,

Khi gà bị bệnh Gumboro, các bệnh khác như 
CRD, ỉa chày được dịp phát ưiển, việc dùng thuốc 
kháng sinh rất ít có hiệu quả.

2 3 . Triệu chứng ỉớm sàng

Ngằv nay triộư chứng bệnh Gưmboro rất khó 
thấy. Gà thường phát bẻnh ỏ giai đoạn 30 - 60 ngày 
tuổi. Khi mới phát triển đàn gà trống nhớn nhác, gà 
con bứt rứt khó chịu hay chạy nhảy lung tung, gà mổ 
cắn lẫn nhau, ở hậu mòn co hóp mạnh, sau đó giảm 
ăn, uống, lóng XÍI, l ù  đ ù t trọng lượng giảm nhanh, di 
lai run rẩy. Itónh lây ỉan rất nhanh chỉ mấy ngày có 
thể toàn đàn gà bị bệnh,

Lúc dầu phán loãng, trắng, sau đó loảng nâu, 
phần dính xung quanh hậu môn. Gà giảm trọng lượng 
nhanh, đì lại run rẩy. Tỷ lệ chết 10 - 20 %, nếu kết 
hợp bẹnh khác thì bệnh sẻ nặng hơn, tỷ lé chết 50 - 
60% .

Virus làm giảm sức chống đỡ bệnh hay giảm hệ 
thống miẻn dịch. Bệnh Gumboro liên quan với những 
bộnh khác như: Bệnh víôm gan thê bao hàm (Inclution
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Rody Hcpatitis), bệnh CRD có cơ hói pháĩ triển, Đàn 
gà mắc bệnh Gumboro tâng rrọng kém, tiêư tốn thức 
án cao. Bệnh thường hay ghép với nhiéu bệnh khác 
như Ncvvcastie, IB, ILT, các bệnh do vi rrìmg như E. 
Coli, Heamophilưs Pastcurrelia, Salmonella.

2.4. M ổ khám

Bènh cấp tính: Túi Bursal của tuyến pabneius 
sưng, có lớpGclatin lầy nhầy, cỏ thô xuất huyết.

Bệnh mdn tính: Tú) Bursal teo nhỏ, thoái hoá, 
lổ chức học cùa túí Btirsal bị huỷ hoại. Cơ đùi, ngực 
xu át huyết lấm chấm hoặc thành vệt.

2.5. Chẩn đoán

- Can cứ vào triệu chứng lâm sàng: Đàn gà U rũ, 
ăn uống giảm, chay nhảy lung tung, hay mô hậu môn, 
cơ hậu môn co bóp mạnh,

Mổ khám thấy túi Fabricius mới đầu sưng. Bẹnh 
mãn tính túi teo nhỏ thoái hoá. Bệnh tích xung huyết 
cơ đùi, cơ ngực.

- Dựa theo lính chất dịch tẻ học

- Làm phản ứng hu vết thanh học 

Cần phân biệt với các bệnh:
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- Rệnh tụ huyết ưùng: Gà chết nhanh, dùng 
kháng sinh có hiệu quả ngay, túi Brusal không sưng 
hoăc teo. Còn bênh Gumboro dùng kháng sinh thì 
chết nhanh hơn.

Bệnh Newcastle: Gà ù rũ, phán tráng, xuất huyết 
ưèn mề, bệnh kéo dài. Bệnh Gumboro chỉ xảy ra trong 
vòng 5 - ] 0 ngàv.

2.6. Diều trị vá phòng bệnh

*  Điểu trị

Dùng các thuốc bôí dưỡng nâng cao thể trạng 
của gà, tảng cường sức đé kháng chống lại bônh như:

- Sử dụng thuốc đặc hiệu để chữa bệnh Gumboro

Sừ dụng kháng thô Gumboro: Kháng diổ 
Gumboro là kháng huyết thanh đặc trị bệnh Gumborơ, 
là sản phẩm dộc đáo của HANVET. Kháng thể 
Gumboro thực chất là một da kháng thể đưực chiết 
xuất từ gà tốt miễn dịch Gumboro. Nevvcastle, IB 
dùng đê phòng và trị bồnh Gumboro, Ncwcastlc, ĨB 
(viêm phế quản truyền nhiẻm).

Liều lượng điẻu trị: Tiêm bắp thịt 1 - 2 111 l/l gà 
con, trọng lượng Ikg.

Liéu lượng phòng bộnh: Tiêm bắp thịt lần 1: 0,5 
Ittl; lần 2: I Iĩil cho gà con ở 15 và 30 ngày tuổi.
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Qua kếl quả nghiên cứu thí nghiệm, kháng thể 
Gumboro có tác (lụng điéu trị khỏi 98%. Kết quả 
phòng bệnh đạt 99 - 100%* Trong thực tế sản xuất, 
nhiẻu đàn gà (lã sử dụng nhiều lần vaccỉn kể cà vaccin 
ngoại vẫn xảy ra bệnh. Khi sử dụng kháng thể 
Gumboro để phòng và chứa bệnh thấy có kết quả cao.

• Sử dụng các loại thuốc khác của HANVET

lĩanmivit - Super (gói lOOg)

Gà thịt: 1 g/1 lít nước uổng trong 3 - 7 ngày

Gà đẻ: 0,5 g/llít nước uống trong 3 - 7 ngày.

B-Complex (hộp 30g, gói lOOg) lg/3 lít nước 
uống hoác trộn Ikg thức ân. Dùng 5 - 7 ngày.

B-Complex (ống 2 ml): 1 ml/i con, tiẻin bắp, 
tiêm dưới da. Dùng 3 - 5 ngày.

Milrivit (lọ 20 ml): 1 ĨĨ1Ư2 kg thổ trọng, tiêm bắp 
thịt, tiêm dưới da. Dùng 2 - 3 ngày,

Bột điện giải

Thuốc Anti - Gumboro là chế phẩm mới của 
HANVET

Có tác dụng làm tăng cường khả nảng đề kháng 
cùa cơ thê dối với Virus đặc biệt Vmis gây bệnh 
Gumboro ờ gà. Thuốc đã thử nghiệm ở  nhiêu cơ sở
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cho kết quâ tốt: giâm tỷ lệ chết, thời gian khỏi bệnh 
được rút ngắn đặc biột tốt khi mới xuất hiộn triệu 
chứng.

- Cách dùng:

1 ml/0,5 ỉít nước pha kết hợp với 7g bột điện 
giải, uống IĨÔ11 tục 3 - 5 ngày

Hoặc nhỏ miệng mõi con 2 - 6 gìọt/lán. cách 8 
tiếng đồng hồ nhỏ một lần.

Kết hợp cho gà uống dung dịch điện giài liên tục 
ưong Lhừi gian dùng thuốc, thuốc bột pha chế sẩn 
28g/21ít nước.

Lưu ý: Không nen dùng kèm Vitamin c vì 
Vitamin c làm giảm tác dụng cùa thuốc *

* Phòng bệnh

Sử dụng Vaccin cùa Hà Lan mới nhập 
(HANVET)

Vaccin Gưmboro Đ78: Là loại vaccin nhược dộc 
đỏng khô, dược dùng pha trong nước uống, phòng cho 
đàn gà 14 - 21 ngày tuổi. Cách dùng: Nhò mắt, mui, 
nước uống.
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Vaccin Gumboro PRG98: Là loại Vaccin nhược 
dộc đông khỏng dùng cho gà 0 1 ngày ruổi và 24 ngày 
tuổi cỏ thổ pha vaccin trong nước uống, phun xịt hay 
tiêm báp.

Vaccin Gumboro dầu là loại vaccin võ hoạt dược 
chê thành huyễn dịch trong nhũ dịch dáu nước. Vaccin 
được tiêm cho gà rừ 16 - 20 tuần tuối nhưng khõng trước 
h(Tn 3 tuần lẻ lúc bái dầu đỏ. Tiêm hắp 0.5 ml/1 con ờ cơ 
đùi hoặc cơ ngực.

* Vệ sinh thứ y:

Xử lý chuồng trại định kỳ mỗi tháng và sau mỗi 
dợt bằng Cloramin T 0,2% trong 10 phút. Nếu chuồng 
nuòi dâ bị bệnh thì sừ lv mỗi tuần 1 lẩn và sau 2 - 3 
tháng mới bắt gà về nuối.

Chọn mua gà giống ờ các cơ sờ đâ sử dụng 
vaccin Gumboro dầu tiêm cho gà đè, những gà giống 
nàv dược miễn dịch rliụ động tới 21 ngày tuổi.

3. Bènh đậu gà (FOWL POX)

3.ỉ. Nguyên nhân

íiệuh đậu gà do virus đậu (Poxvirus). Gà ta, gà 
lây, gà lỏi, chim bồ câu đều có thể nhiễm bệnh với các 
chúng virus đậu gà.
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3.2. Ịjáy truyền

Láy truvền do vật mang mầm bệnh tru vén cho 
con khoẻ trong trại, lây qua các vết thương trực liếp, 
Những con vật hút máu như muỗi, mòng, mồi có thổ 
iruyền Jấy từ con bệnh tới con khoẻ hoặc mang viros tới 
các chuồng trại ở gần.

3.3. Triệu chừng lâm sáng

Tô chức bệnh có thể .hiện ra bẻn ngoài (chù yếu 
ờ  đầu) hay bêu trong miộng (dậu ướl) có thổ thấy mụn 
dậu ờ chỗ khác (da cùa đùi) gà lớn nốt đậu có nhiều 
màu sác nâu xám, vàng xám nhưng thường là màu nấu 
xuất hiện ở yếm, mào. ở gà con ưên niồin mạc hầu, 
họng, xuất hiện lớp màng giả khó bóc màu vàng nhạt 
hoặc trắng.

3.4 M ổ khám

Gà ír chết, tv lệ thấp 1 - 2%, thường lổn (hương 
nhẹ ở đầu, tỷ lệ chết cao khi chuyển thể đậu ướt.

Ỏ gà dẻ: tỷ lộ đỏ giảm, sau một tuần trở lại bình 
thường.

3.5. Chuẩn đoán

Dựa vào triệu chứng lâm sàng, các mụn ở đẩu, cổ, 
đa và trôn niêm mạc hầu. ttiăn lập và giám định Virus ờ
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những nơi triệu chứng và bộjih tích không dậc hiệu. Lấy 
bệnh phẩm ưên màng nhung liộu cùa phôi gà 9 - 10 
ngày tuổi.

3.6. Điểu trị và phỏng bệnh

3.6.1. Điều trị

Khó điéu trị hiệu quá trên gà, tuy nhiẻn có thể 
dùng cồn lod 1 -5% bôi vào mụn dậu, xanh methvlcn 
2%. Dùng thuric xát trùng nhẹ như a xit boric 3%, sun 
phat kẽm 10%. nước chanh cọ rửa các vết loét à  
miệng, hầu.

Dùng một trong các loại kháng sinh của Hanvet 
sau dổ diều trị nhiễm khuẩn thứ phát:

- Costnm 24% (gói 20g): 1 g/5 kg TT. Dùng 3 - 5
ngày

- Trimellhoxazol 24% (lọ 5ml, lọ 20ml): 
lml/5kg TT. Tiôm sâu bắp thịt. Dùng 3 ngày.

- Neotcsol (gói 50g): 60 - 120mg/lkg TT/lngày pha 
với nước. Dùng 3-5 ngay.

3.6.2. Phòng bệnh

Dùng vaccin đậu gà nhược dộc phòng bệnh cho 
gà (vaccin đậu do xí nghiêp thuốc thú y sản xuất). Gà
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thịt chủng l lần vào lúc gà 7 - 15 ngày tuổi. Gà đẻ 
sau 3 - 4 tháng chủng lại lần 2.

3.6.3. v ẹ  sinh thú y

Chuồng trại, thức ãn, nước uống Ihường xuyên 
được tẩy trùng. Bổ sung vào thức ăit hay nước uống 
vitamin AD3E (HANVET) cho gà để giúp hổi phục vết 
thương nhanh.

4. Bệnh viêm p h ế  quản truyên nhiễm 
ựn/ecỉious bronchtíìs)

4.1. Nguyên nhớn

Bậih gảy ra đo virus thuộc nhóm Coronavirus. Có 
một số Serotype của nlióm IBđã được phát hiện gây bệnh 
ờ  hầu hết các loại gà và các lứa tuổi đẫc biệt khi nuói gà 
cồng nghiệp. Virus chỉ gảy bệnh ờ  gà, khỏng gây bệnh ở 
vịt, ngan, ngỏng.

Lây truyén: Con đưồng truyền bệnh do hít thừ 
không khí nhiễm mầm bệnh, lan truyén từ gà này sang 
gà khác do tiếp xúc. Lây truyền không khí nhiễm 
bệnh thổi từ chuổng này, từ trại này qua chuồng trại 
khác. Bệnh cũng lây truyền qua thức ăn, nước uống, 
dụng cụ chăn nuôi. Virus ít lây truycn qua trứng.
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4.2, Triệu chứng tàm sàng
Nếu gà mẹ được tiêm vaccin thì sau 3 tuẩn gà 

con múi mắc bộnh, vì trước dó có miễn dịch Ihụ đỏng 
của gà mẹ truyền qua trứng.

Gà hắt hơi, thở khò khè, dịch nhờn tiết nhiều lèn 
gà hay kốu "toóc, loóc".

Gà kém ăn, chậm lớn, lồng cánh xơ xác, nước từ 
miệng chảy dòng ướt cả chuồng, ỉa chảy nhẹ. Nếu 
ghcp thêm CRD thì triệu chứng càng tâng, nốu ghép 
thẻm E.Coli triệu chứng phân loãng xanh, vàng thêm 
nặng nể.

Gà con tv lệ chết tới 20%. Gà mái tỷ lệ dẻ giảm 
20%, vỏ trúng mềm nhẩn do vírus tác động lẻn ống 
dẫn trứng làm cho sự tạo thành vỏ trứng bị ngừng trệ. 
4 3 . Mổ khám

Khí quản, phế quàn có dịch viỡm nhầy đầy bọt khí, 
thậm chí có khi phế quàn chứa dầy nhũng chất bã đậu 
trắng.

Có ưường họp thấy trôn màng bao tim, xoang 
phúc mạc và dưới da chứa uric màu tráng. Thận sưng 
to, ống đản ra hậu mỏn chứa đầy chất mầu trắng, ờ gà 
dỏ bệnh buồng trứng leo, ống dần trứng ngấn.
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4.4. Chẩn ãoán

Cần cứ vào triỡu chứng lâm sàng thở khó, tàng 
urê hư yết, virus tác dộng lên ống dẫn trứng làm giảm 
hoặc mất khả năng lạo vỏ trứng, Bệnh tính do urô 
huyết đến làm tích tụ nhiêu hạt urê mầu trắng.

Dùng phản ứng huyếL thanh học dể chẩn doán

Dừng phương pháp nuôi cấy phán lập virus

Có thể dùng kháng sinh Tiamưlin. Tylosin điẻu 
trị đổ phân biẹt với bệnh CRD. Nếu đo Virus IB gáy 
bệnh viêm phế quản thì bộnh khống khỏi, nếu là CRD 
thì ngược lại điều trị cỏ hiẾu quả.

4.5. Điểu ĩ rị và phòng bệnh 

4.5.1. Điều trị

Dùng kháng thể Gunnboro với liều Iml/con duói 
500g và 2ml/con trên 500g.

Ngoài ra. có thổ dùng các loại kháng sinh có phổ 
rộng để điều trị các loại khuẩn kế phát như: E.Coli, 
Mycoplasma, Pasturella...có thể đùng các loại thuốc sau:

- Ti am ul in <lg): Uống: 250mg/llít nước uống 
hoặc trộn 2kg thức ăn dùng 3-5 ngày.

- Tiamulin 10% (lọ lOml, lọ lOOmỉ):
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+ Hoà 0,1 ml dung dịch Ti am ul in 10% với 0,4ml 
Propylen glycol hoặc nước cất, tiêm dưới da dùng 3 
ngày.

+ Tiamulin 10% (gói 10g): 20g thuốc/lổlít nườc 
uống hoặc trộn với J0kg thức ãn. Dùng 3 - 5 ngày.

- Sunovil - 5 (lọ 10ml):

+ Uống: 50ml thuốc/6 lít nước. Dùng 3 ngày
liển.

+ Tiêm: 0,5 - Im l/lkg thể trọng. Chì cần dùng 
một licu. Nếu cần tiẻm lại sau 8 ngày. VỚI gà tây tiêm 
2ml vào mỗi xoang. Chi cần tiêm một lần hoặc 
20ml/lkg thổ trọng.

- Tylosin 1 g pha 0,5 lít nước cho gà uống liên tục 5 
- 7 ngày lOmg/kgTT).

- Tctracylin HC1. Oxytetracylin HCl (gói lOOg) 
liều lg/21ít nước uổng liên tục 5 - 7 ngày.

- Genta - Tylo (lọ 20ml>: lm l/lkg Ti': tiêm dưới 
da

- CRD - Stop (gói 20g): Liều lượng lg/0,5 lít 
nước hoặc lg/5kg TT dùng liên tục 3 - 5 ngày.

- R-Complex (hộp 30g, gói 100g): lg/3lít nước 
hoặc trộn 1 kg thức ãn, trong 3 - 5 ngày.
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4.5.2* Phòng bệnh

Dùng các Joại vaccin mới nhập của HANVET lừ 
hãng Intcrvct Hà Lan:

* Vaccỉn ỈB  + ND M AS  + Cione 30 do hãng 
Intervet (Hà Lan) sản xuất là loại vaccimống đỏng khồ 
phòng cả hai bệnh Newcasdc và viêm phê quản ( IB). 
Dùng nhỏ mắt, mũi, uống cho gà 1 ngày tuổi và 4 Uiần 
tuổi.

- Cách dừng:

Phun sương: Vaccìn được pha trong nước sạch, 
nên 1Ĩ1Ở lọ trong nước, máy phun phải sạch, không có 
chất cặn, chất bào mòn, chất sát Irùng sót lại. Nước có 
pha vaccin được phun sương đúng số lượng gà quy 
định với khoảng cách 30 - 40cm; ở gà mội ngày tuổi 
sử dụng 1000 liểu vaccìn pha với 1/4 Kt nước cho 
1000 gà con, điều chỉnh vòi để có dạng sương toà đồu; 
ỏ gà lớn, hoà tan 1000 liều cho 1 lít nước và điều 
chỉnh vòi để có dạng phun sương.

Nhỏ mái, nhò mũi: Pha vaccín bằng nước sach 
hoặc nước muối sinh lý thường 30 mựiooo liều. Một 
giọt nhỏ mắt, một giọt nhơ mủi, phải đàm bào thuốc 
nhỏ vào mũi dược gà hít vào.
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Nước uống: Vaccin được mơ pha theo tỷ lộ trên 
dảm báo vacein tan trong nước trong vòng 2 giờ. Phải 
cổ đủ nước uống cho gà khi dùng vaccin uống. Dụng 
cụ cho uống phải sạch. Cho gà uống vaccin vào lúc 
sáng sớm.

- Lưu ý: Chì sừ dụng vaccìn cho gà khoe mạnh 
Vaccin khi đã pha chỉ sử dụng trong ngày (5 - 6

giờ) còn thừa phải huỹ bỏ.
* Vưccin ỈB - t í 52: Dùng cho 16 tuẩn luổi, nhỏ mát,

mũi.
- Cách dùng: Mờ nắp vaccln dưới nước.
Nước uống: Hoà trộn vaccin với nước sạch 1000 

con/20 lít nước, cho uống. Trong trường hợp thòi tiết 
nóng có thể tăng lên 15 - 20 lít nước.

Dùng nhỏ mắt, nhò mũi: Vaccin được hoà vói 
đung mõi, 1000 liều trong 30 ml đung môi.

- Lưu ỷ: Sau khi mở náp phải dùng vaccin ngay.

* Vaccỉn 1B - t í 120: Dùng cho gà 3 - 16 tuần 
tuổi: Nhỏ mắt và mùi

- Cách dùng: Mở náp vaccin dưới nước

Nước uống: Hoà trộn vaccin với nước sạch, 1000 
liéu trong 10 lít nước đối với gà 24 tuần tuổi và 20 lít 
dổi với gà trên 4 tuán tuổi.
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Dùng nhỏ mắt, nhò mùi: 500 liều trong 15 ml và 
1000 liều trong 30 ml dung môi.

4.5.3. Vộ sinh thú y

Tẩy uế chuồng trại định kv bằng Chloramin - T 
(Halamiđ) 0,2% trong 10 phút và thường xuyên thay 
đệm lót, phân rác, chất độn chuồng.

Tách riôtig gà ốm và gà khoẻ.

5. Bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm (Powl Choiera)

5. ỉ. Nguyên nhán

Bệnh tụ huyết trùng gia cầm gây ra do vi tròng 
Pasteurella multocida. Cố nhiều chủng, ờ Việt Nam là 
chủng A l.

5.2. Lây truyền

Đường lây truyền chính: Từ gà bệnh sang gà 
khoe do nước uống, thức án nhiễm mầm bệnh. Chuột 
cũng đóng vai trò truyền lây làm ô nhí Ồm nguồn nước 
và thức ãn bởi vi khuẩn Pasteurella multodda, Gà, gà 
tây, vịt, ngan, ngỗng, chím cành và gia cầm khác rất 
mẩn cảm với bệnh.

5.3. Triệu chửng Ị âm sàng

Cấp tính: gà chết đột ngột, mào tím tái, đi lại 
chậm chạp, liệt chân hay liệt cánh. Phân trắng loãng
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hoặc Tráng xanh hoặc có máu tươi. Thở khó, chảy 
nước mũi, nước miếng. Vi trùng vào máu gây nhiễm 

trùng huyết làm cho gà chết nhanh.

Á cấp tính: Mũi sưng, viêm khớp, bại liệt. Mắt 
sưng viêm kết mạc mắt. Gà đẻ tỷ lệ trứng giảm, tỳ lộ 
chết tăng, ò  nước ta gia cầm bị bệnh chết chiếm đến 
9 0 - 100%,

5.4. M ổ khám

Bệnh cấp tính có đặc điểm chung là xuất huyếl 
phủ tạng và thịt tím sẫm. Phổi dò, gan sưng, ruột sưng 
dôi khí cổ máu. Gà dẻ buồng trứng vở nát. Có thể thấy 
dịch phẩm xuất nhầy như " pho mát’’ ờ  gan, tim. Đặc 
biệt trôn mật gan có những hoạt lừ trắng iâ'm tấm như 
dầu đinh gim.

5.5, Chẩn đoán.

Dựa vào triộu chứng lâm sàng và bệnh tích điển
hình.

Xét nghiệm vi trùng học và làm phản ứng huyết 

Ibanh học.

Lưu ý: Hiện tượng lách khỏng sưng cơ thể loại 
trừ bệnh thương hàn và phó tliương hàn gà. Hoại từ chỉ
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có  bệnh tụ huyết trùng, có thể loại trừ bệnh 
Ncwcastle.

5.6. Điều Trị và phòng bệnh

5.6.1. Điểu trị:

Dừng một trong các loại thuốc sau đầy của công 
Ly cổ phần duực và vật tư thú y (Hanvet) đồu cho kết 
quà tốt.

Steptomycin <lọlg): lg/5ml nước cất, tiêm 100 - 
150mg/í kg thể trọng/1 ngày liên tục 3 ngày.

Ampi ' scptol (gói 4g): 1 gói/5 - 7kg Tr, hoặc 1 
gói/2kg thức án. Dùng 3-5 ngày.

Chlortertadcxa (lọ lOml) lml/5kg TT, tiêm sâu 
báp thịt, ngày 1 lần, IiCiì tục 3 ngày.

Gcnta - tyk) (lọ 20ml): gà đè, gà hậu bị: lm l/lkg  
thể trọng, tiêm dưới da: 3ml/con dưới 5kgTT; 5 
mỉ/con trên 5kgTT. Dùng 3 - 5 ngày.

Gìsmix-ioit (gói 20g): Ig/llít nước hoặc ưộn 
1 g/1 kg thức ãn. Dùng 3 - 6  ngày.

5.6.2. Phòng bệnh

Khi gà trẽn 1 tháng tuổi sử dụng vaccin nhũ dầu: 
0,5 ml/1 con. Sau 4 - 6 tháng tiẽm nhắc lại lần 2.
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Dùng kháng sinh phòng nliiẻm: Comix-tort, 
Ampi-sello, Genla-Cotiim. Hantril, ESB3 dùng với 
liều phòng (bằng 1/2 liều điẻu Irị)

6. Bệnh thương hàn, phó thương hàn, bạch lỵ ở  Gà

6. ỉ. Nguyên nhổn

Bệnh thương hàn gà gây bơi vi khuẩn SaLmonelỉa 
galỉinarium

Bônh phó thương hàn gây bời vi khuẩn 
Salmonella typhimurLum

Bệnh bạch lỵ gây bởi vi khuẩn Salmonđla 
pulỉorum.

Bệnh liên quan dến nhau nhưng không đổng nhất

6.2, Láy nhì ếm

Con đường lây nhiêm bơi gà giống mang trùng 
tniyèn qua trứng giống. Gà con nỏ ra từ trứng bệnh sẽ 
mắc bệnh thương hàn, bạch ly. ỉa phân trắng, tý lộ 
chết cao.

Gà con bệnh sẽ lây sang gà con khác do các chất 
thải từ miệng, phần, ăn uống chung với con khoe.

Bệnh thương hàn ở gà lớn làm cho tý lệ gà chết
cao.
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Truyển iáy ngang quan trọng với gà bị thương 
hàn qua chất thải, xác chết, gà bệnh, quần áo, dầy dcp 
và các phương tiện vận chuyền,

Gà, chim cút, vịt và một số loài gia cầm khác 
đều có khả năng bị bệnh.

6.3. Triệu chứng ìảm sàng

6.3.1. Lò ấp và gà con

Khi trứng bị những bệnh tỷ lệ nờ thấp, phôi bị xát 
hoặc gà con nờ ra yêu mắc bệnh liền. Vi trùng vào máu, 
phù lụng làm gà chết dần hoặc ủ rũ, một mỏi. Phân màu 
trắng, đôi khi khó thờ do vi Irùng vào máu lên phổi. Gà 
chết tới 20%. Một số con thể hiện triệu chúng què chan và 
thần kinh. Sau một thơi gian phân chuyển màu vàng.

6.3.2. Gà lớn

Rtản màu vàng, màu lái, tỷ lệ đẻ giảm. Gà dẻ trứng 
non, méo TUỎ do'vi khuán làm bại huyết và vi khuẩn cư 
trú ớ buỏng trứng gây vi ôm teo buồng trứng.

6.4. M ổ khám

Bệnh tích không mấy điển hình

Gà con chết mổ thấy có nhicu nốt hoạ* tử trắng 
như đầu đinh ghim ờ gan, lách, tim phổi, thành ruột 
dày phủ bựa vàng.
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Gà mái dẻ buồng trứng méo mó, trứng non màu 
sắc chuyển từ đỏ sang ưắng (u nang buồng trứng).

6.5. Chẩn đoán

Căn cứ vào triệu chứng và bênh tích diển hình
trên.

Làm phản ứng huyết thanh học (phản ứng ngưng
kết).

6.6. Diều trị và phông bệnh

6.6.1. Điổu trị

Bệnh phát ra từ 1 ngày tuổi - 20 ngày tuổi. Gà 
lớn thường bì mãn tính và nhẹ có thể dùng một trong 
các loại thuốc sau:

- Tctraíura (gói 5g, gỏi 8g): I gói/lkg thức ãn 
dừng 3- 5 ngày

- Chlotctravit (góí 8g): 1 gói 8g/2- 3kg thức ấn. 
Dùng 3-5 ngày.

- Esb3 30% (gói 20g): Ig Esb3/ỉlít nước. Dùng 
3 ngày mọt, bát đầu tuán 3, 5 ,7  sau khì nở.

- Gcnta - coslrim (gói lOg): 1 g/10 kgTT pha 
trộn với nước hoặc trộn với 3kg thức ăn. Dùng 3 - 5 
ngày.
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- Ampi-septol (lọ 10%); Tiêm 1 inl/5kgTT. Dừng 3-5
ngày.

- Chloramphcnicol 10% (lọ 5ml): I ml/4kgTT, 
tiêm bắp hoặc ống (5ml) pha với 1 lít nước uống, Dung 
3 - 5  ngày.

6-6.2, Phòng bộnh

- Dùng vacđn phòng bệnh, vaccỉn keo phèn vô 
hoạt 1-2ml/lcon, 6 tháng/lân.

- Dùng kháng sinh với iiếu phòng: Chlotctravít 
c , Costrim, Cosmix Fori, Genta - Costrim, Hanirii vói 
liều bằng J /2 liều điểu trị.

6. Ố.3. Vệ sinh Ihú y:

Gà mới nên nuòi riêng đổ theo dõi. Chất độn 
chuồng phải thay đổi thường xuyên. Thức ãn, nước 
uống phải dặt sao tránh nhiêm bẩn từ phân, rác. Tẩy 
chuồng bằng Hormol 2%. Chloramin T (haịamid) 
0, 2% .

7, Bệnh hô hấp mãn tính (CRD)

7.ỉ. Nguyên nhân

Tác nhân cơ bàn gây bệnh hò hấp mẫn tính là 
Mycoplasmagall.sepùcum. Điều kiõn thường xuyên 
làm phát sinh bệnh là virus đường hô hấp như YÍnis
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gây bệnh newcaltltí và virus gây viem thanh khí quản 
(ĨLT) và sự xàm nhập của các vi khuấn khác.

Vi sinh vủi tìm ứiấy trong bẹnh là 
Mycoptasmagallsepúcum và vi khuẩn EuCoh. Nguyên nhàn 
stress: do dí chuyến, bốc xq) hay là điều kiện không thích liạp, 
lạnh, tìiõng gió kém làm cho gà dẻ mắc bệnh hon.

7.2. Lây nhiễm

Nguồn gốc chính nhĩểni bệnh cho gà lả 
Mycoplasmagallsepticum có thể truyền qua trứng 
bệnh đến dời con cháu. Mặt khác gà nhiễm bệnh có 
thể do tiếp xuc hoặc bự í không khí, hoặc giọt hơi nước 
nhò từ gà bệnh sang gà khoẻ. Thời gian ủ bệnh Lừ 4 
ngày đến 3 tuần,

7 3 Triệu chỉừĩg lâm sàng

Gà con, gà dò, gà đẻ, đẽu thở khó, khò khè. Gà 
thưòng kém ãn, tăng trọng giảm, tièu tốn thức ãn cao. 
Gà IỚI1 biểu hiộn chung là chảy nước mũi, dặc biệt 
khó thờ. Gà mái tỷ lộ đẻ trứng giảm 20-30%.

Bệnh thòng thưOng ít làm chết gà, ờ thể mãn tính 
làm giảm tâng trọng, tiêu tốn thức ấn cao ở gà dò và 
giảm sàn phẩm trứng ở gà đè.

7.4. Mổ khám
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Khí quàn viêm hơi đò, dịch ri viêm trắng ngà như 
“Pho mát" đính trôn túi khí, đăc biệt trong tmờng hợp bội 
nhiêm (thứ nhiễm do B-Coli). Trong trường họp bội nhiẻm 
Mycoplasmaga] Isepũcum, phủ lạng có thể chi thể hiện nhầy 
nhẹ trên khí quản, đục ván hoặc bọt nhẹ ở túi khí, phổi phù 
thung, mặt phổi phù hbrin. Gà tây nhiễm 
MycXìplasĩiiagallsepùcum thưòng có xoang tnũí phổng to 
dưới mắt.

7.5. Chẩn đoán

Chẩn đoán Mycoplasmagallsepticum có thể bằng 
phương pháp huyết thanh học, mổ khám gà chét và cuối 
cùng bàng phương pháp phân lập 
Myeoplasmagalheplicurn lừ dịch thể đường khí quàn 
hoặc tui khí của gà bổnh.

Tỷ lệ nhiẻm bệnh ở gà thương phẩm ỏ' miền Bắc 
Việt Nam tới 51,6%; còn gà giống là 10%.

Chẩn đoán phân biệt: Cần phân biệt vứí bệnh do 
virus gây bệnh đưòng hó hấp (Nevvcastle, viêm phế 
quản) với nhiễm trùng thứ phát (E.Coli,..) có thể có 
bệnh phủ tạng lương tự.
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7. ớ. Điểu trị vồ phòng bệnh

7.6.1. Điểu trị: Dùng một ưong các loại thuốc sau:

Tvlosiiì (ống 0,5g hoặc gói lOg hàm lượng 98%) 
liẻu lượng lOOmg/kg thổ trọng cho uống. Cụ thể Ig 
pha với 0,5lít nước cho uống liên tục 5 - 7  ngày; hoặc 
2g trộn vói 0.5kg thức ăn.

Tiatnuỉin (lọ lg): uống 250tng/llĩt nước hoặc 
trộn với 0,5kg thức ăn; dùng 3-5 ngày.

Tiamulin 10% (lọ lOml, lọ lOOml) pha 0,1 ml dung 
dịch tiainulirt 10% vói 0,4tnl l>ropylcn glycol hoặc nước 
cáụ liêm dưói da hoác dưứí mào cho mồi con dùng liổn tục 
3 ngày.

Tiamuỉin 10% (gói 20g) 20g thuốc/J6lít nước 
uống hoặc trộn vói lOkg thức ăn, dùng 3 - 5 ngày.

Gcnra - tylo (lọ lOOml): Gà đẻ, hậu bị sư dụng 
lml/kg t.trọng tiỏm dưới da; gà tây 3ml/con dưới 5kg, 
5ml/con trên 5kg thể trọng. Dùng 3 - 5 ngày.

Genta-iylo (lọ 5ml, lọ 20ml): 1 - 1.5ml/kg thể trọng 
tiêm dưới da đùng 3 - 5 ngày,

Chlortylodcxa (ống tiêm 5nil): 0,5 - lm l/lkg thể 
trọng, li ém báp. Dùng liổn tục 3 ngày hoặc J ống 
(5ml) pha llít nước uống.



Sunovil - 5 (lọ lOOml): Tiẻm 0,5-ỉm l/ỉkg thể 
trọng, tiêm dưới da, tiêm phúc mạc. Chỉ dùng 1 lần.

Uống 50ml/6 lít nước dùng 3 ngày.

Cosmix Fort (gói 20g) Ig/llít nước hoặc tròn 0,5 - 
1 kg thức ãn dùng 3 - 6 ngày.

Genta-cosrrìm (gói lOg) lg/2Ht nước hoậc trôn l- 
2kg thức àn dùng 3 - 5 ngày.

7.6,2, Phòng bệnh

Dùng các ioại vaccin để phòng bệnh:

Nobi - V iic  MCi do Inlervei (Hà Lan) sản xuất: là 
loại vaccin vò hoạt tiém dưới da cho gà con (0,5 
ml/lcon) vào 2 - 3 tuần tuổi. Trước khi tiôm lắc chai 
cho tan thuốc.

Mycovíìc - L do ĩntervel (Hà Lan) sản xuất: Là 
loại vaccin sống dỏng khò dùng dưới dạng phun sương 
hoặc nhỏ mui cho gà từ 6 tuần tuổi.

Cách dùng;

Cạy nút lọ, dùng nước sạch rót vào lọ vaccin cho 
dến khi dầv 2/3 lọ. Đậy nút cao su lại lắc dểu cho thuốc 
lan hết.
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7.6.3-Vộ sinh thú y:

Mua gà con giống ở những nơi an toàn bệnh để 
tránh gà con mắc nhiều bệnh từ trứng.

Cách ly gà ốm và gà khoe. Định kỳ tẩy uế chuồng 
trại và mõi trưòng xung quanh. Cho uống thuốc dổ 
phòng bệnh.

8. Bệnh cầu trùng (coccidỉosis)

8.L Nguyên nhân

Bộnh cầu trùng gây nôn bởi ký sinh trùng (KST) 
lớp dơn bào. ờ gà có 9 [lyậi cầu trừng khác nhau, trong 
đó có chu yểu 5 loài thường gặp nhất trong các ổ dịch: 
E. maxima; E. necatrix; E.brunetti; E. acevrulina; E. 
tenella.

8.2. Lủy ĩruyềìì

Chủ yếu qua chất phân gà bệnh thải ra bén 
ngoài. Gà con ãn phải noãng nang cùa cẩu trừng, các 
bào tử xàm nhập vào các tế bào biểu mỏ thành ruột 
phá huỷ tế bào gáy xuất huyết thể hiện là phân đỏ lần 
máu. Thời kỳ nung bệnh 4 - 6  ngày.

Mỗi loại gia cầm có loài cầu trừng riỗng, khòng 
truyền lảu nhau.
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8.3. Triệu chứng ỉâm sàng.

Nguyên nhân gây ra bởi các loại cầu trùng E. 
maxỉma; E. necatrix; E. brunetti; 12. accvrulina; li. 
teneỉla,

E. acevrulina gây bệnh ò gà mọi lứa tuổi. Bênh ở 
thố nhẹ có triộu chứng chủ yếu là: Giảm trọng lượng, 
phân lỏng trắng. Gà mắc bệnh ít chết. Mổ khám thấy 
phần tá tràng dầy, sưng phù xung huyết đỏ.

E. brunettí gây bệnh ò  gà mọi lứa tuổi: Gây bệnh 
tích ỏ phần sau cùa đường tiêu hoá như cổ, manh 
tràng, kết tràng, trực tràng. Gà la chảy lầy nhầy, gà 
còm ốm yếu. Bệnh tích viêm manh tràng, trực tràng. 
Tý lẽ chết cao.

E. maxima ít gây bộnh hơn các loại E.nccatrix; 
E-brunetũ; E. acevrulina; E.teneỉla, Tý lệ chết thấp, gà 
bệnh ìa chày, giảm trọng lượng. Gà dẻ giảm tỷ lệ 
trứng, ia ra máu. Mổ khám thấy ruột non đầy chất 
nhầy mầu nâu hoặc hồng nhạt.

8 4 . Chẩn đoán

Kiểm tra phản tìm noãng nang của cẩu trùng.

Mổ khám gà chết xác định vị trí ký sinh cua cầu
trùng.
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<8.5 . Điếu ít ị và phòng bệnh

8-5.1, Điều trị: Dùng một trong các loại thuốc sau dây:

Rigeccoein ws tan trong nước (góí lOg): lg/21ft 
nước. Dùng 5 ngày liên lục

Costrim I: 24% (gỏi 2Qg): lg/5 lít nước lioặc trộn 
0,5kg thức ấn. Dùng 3 - 5 ngày.

Cosmix - fort (gói 20g): Ig /llíl nước hoặc trộn 
thức ãn. Dùng 3 - ố ngày.

Esb3: 30% (gói 20g): lg  Esb3/llĩt nước uống. 
Dùng 3 ngày lìn. Nếu bệnh nặng có thể tâng 1,5 - 2g/l 
hì nước uống. Dùng 3 ngày một, bắt đầu tuần 3, 5, 7 
sau khi nỡ.

Furazolidol (gỏi I00g): 0,05 - 0,1 - 0?15g/lkg thức 
ăn. Dùng 3 ngày liên tục.

8.5.2. Vệ sinh thú y

Nón nuôi gà trẻĩi sàn dể gằ không ãn phân có 
chứa mầm bệnh. Giữ nền chuồng khô ráo nâng dọn 
phàn tránh để cẩu trùng có điéu kiộn phát triển và lảy 
nhiêm.
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9. Bènh nấm phoi à gày vịt (ứspergillosis) bẹnh viém 
phối dơ nấm
9.Ỉ. Nguyên nhán

Bệnh gây ra do nấm cúc khuẩn aspcrgillus 
íuiĩHgatu*.

9.2. ỈẨÍV truyền

Sự lây truyền bỏí hít phải bào từ num từ rác và 
thức ăn có nhiễm mầm bệnh. Nơi ấp trứng cũng có thổ 
là nơi truyền bệnh cho gà con. Gà con rất mẫm cảm 
với bệnh* gà lớn có sức chống bênh cao hơn. Gà tàv, 
gà lõ, vịt, ngỗng, chim cút dều có thể mác bệnh,

9.3. Triệu chứng lâm sàng

Gà gãy, giảm cân, khát nước. Gà thở hổn bển, nậng 
nhọc, há mỏ để thờ. am rít như huýt sáo. Tỷ lệ chết từ 5 - 
50%.

Tổn thương chính ờ phổi và túi khí. Những tồn 
thương hình như các đầu đinh ghim cho lới 4 - 5 mm, 
màu vàng, trắng, xanh lá cây ở phổi và túi khí. Đôi 
khi có thè thấy ở buồng trúng và các cư quan phủ 
tạng, những khuẩn lạc nấm hình hạt màu vàng xanh 
bám đầy.
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9.4. Chẩn doárt

Phát hiện nấm Àspergìllus íumigatus bằng kính 
hiển ví, thậm thí ngay cà bằng mắt thường các tiêu 
bản nấm lấy từ phổi, túi khí hoặc các tổn thương ở 
Iìôi tạng.

9.5. Điêu trị và phòng bệnh

9.5.1. Đièu trị
Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau đổ 

hạn chế khi mới bị bệnh.

Iod Kalium: 5 -10g/l lít nước cho gà uống.

CuSQ4: 0,3 - 0,5g/l lít nước

Mycostatin: 2g/l00kg thức ân

Nystaũn: 6g/l00kg thức ăn

Sử dụng từ 5 - 10 ngày lién lục kể Từ khi nghi gà 
bị nhiễm nấm phổi.

9.5.2. Phòng bênh

Khi bệnh đã năng thì điều trị ít có hiệu quả. Do 
đó để c<3 hiệu quà kinh tế hơn là phải diệt đàn gà 
bệnh. Sau đó dùng các biện pháp vộ sinh chuồng trại, 
tẩy uế đồ dùng, máng ăn. nước uống trước khi mua 
dàn gà mới. Trong chăn nuôi nhỏ nếu dàn gà bị bệnh 
có thể sử dụng các biện pháp sau:

128



- Chọn các con ốm nặng diệt đí

- Tliav ổ rác, độn chuông

- Vệ sinh tiẽu dộc làm khô chuồng Lrại

- Chuyển những con gà khỏe sang chuồng khác, 
khò ráo, đã liêu độc chuông-

10. Nhiễm độc íó nám móc Aftatoxin (AýkUoxycosis)

Các bệnh nhiềm độc các độc tò do nám mốc thức 
ăn được gọi chung là bệnh Mycotoxycosis. Hầu hếr các 
Irưòng hợp bị nhiẽm các độc tố này vì gia súc hay gia 
cầm ăn phủi, các độc tố đã hình thành từ trước trong thức 
àn, bản thán các nám mốc này khổng gây bệnh mà chỉ 
sinh sản các độc tố gây nhíồni độc* Khi các nấm mốc vào 
đại thể và gày bệnh cho cơ thể áy thì được gọi là bệnh 
Mycosís.

lớ .ỉ .  Nguyên nhớn

Aílaloxycosis là một trong các bệnh 
Mycotoxycosis gây bởi Aílaloxin - một độc tố cùa 
nấm mốc Aspergillus. A.parasiticus. Alìatoxìn là dộc 
tố có tác dụng hủy hoại gan mạnh và nó còn là tác 
nhân gáy ung thư, ức chế các phản ứng miên dịch.Do 
vậy, chỉ hiện diện một lượng nhỏ Aílatoxin sẽ gây 
hàng loạt các phản ứng âm tính cho các cơ thổ sống
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như: gia súc, gia cầm dề cảm nhiễm bệnh, chậm ỉớn, 
giảm trọng lượng, hiệu quá kinh tế thấp,..

Tất cà các loại gia súc, gia cầm, thậm chí cả 
ngưòi cung rất mẫn cảm vói Aílaioxin, nhưng độ mẳn 
cảm khổng dểu giữa các loài. Vịt, ngan, gà tầy và các 
loại thủy cầm khác là những động vật mẫn cảm nhất 
đốt với độc tố này, đặc biệt vói Aílatoxin Bl. Vít bị 
nhiễm độc Aílatoxin à  mọi lứa tuổi, nhưng triổu 
chứng nhiềm độc thì thấy điển hình và nặng nhất ở 
các đàn vịt con.

Mức độ nhiễm độc độc tố còn phụ thuộc vào 
lượng độc tố con vật ăĩi phải. Liều gây độc LD50 của 
Atlatoxin dối với vịt con là 18,2 mcg, Nếu thức ãn 
chứa 0,75 ppm có thổ gây dộc cho vịt ngan ngỗng.

10.2. Triệu chứng (âm sàng

BỊ nhiễm độc Aílato.xin triệu chứng không rõ 
ràng, biến động phụ thuộc vào lượng độc tồ vịt ăn phái 
và tuổi vịt. Bệnh khống lây, làm vịt giảm ãn chậm lớn, 
tiếng kôu không bình thường, giảm hiệu quả sử dụng 
thức àn. Xuất huyết ở màng chán và cánh là những 
triệu chứng dầu tiên nlìiẻtn dộc. Vịt nhò thường bị rối 
loạn vận động, quỵ khống đứng dậy dược sau dó là 
những cơn co giật nhẹ trước khi chết và chết trong tư 
thê đầu ngoẹo lại đằng sau {opistliotonus}.
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Những biến đổi bệnh lý biến động theo thòi gian 
sống và lứa tuổi vịt. Vịt bị còi cọc, nhiều dịch thẩm 
lậu dưới da như chất gclatin có thổ gặp ở những vịt lớn 
hơn và xuất huyết nghiêm trọng dưới da chân và màng 
chân.

Những biến đổi bệnh lý ỏ gan thưòug bièu hiện 
là nhiễm độc tố. Vịt con mới nở chết trong vòng một 
tuần do nhiềm độc Aílatoxin gan xưng to và xám. 
Thận hị bệnh sưng to và có thể có những nốt lấm 
chấm. Xuất huyết có thể thấv cả ở Lụv.

Vịt bị nhiẻm độc sống sót sau 3 tuán thì các biến 
đổi bệnh lý quan sát thấy ở gan. Gan trắng bệch các 
thừy biên đổi hoàn toàn, có  khi thấy bị xơ, đôi khí 
sưng lo, nhưng thường hay bị teo đi. Bé tnặt thùy gan 
không mém mại. bằng phẳng, có nhiổu nốt cục nổi 
len, cứng lại mầu Iráng do hoại tử.-.Điềư đáng chu ý 
khỏng Ihấy phù màng tim hay báng nước trong xoang 
cơ thổ vít con, nhưng lại thấy nhiéu ờ vị.1 lớn tuổi, đó 
là xo gan. Thận sưng và chứa đẩy những xuất huyết 
tràn lan.

ỉ 0.3. Những hiến dối bệnh lý
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Không có thuốc chữa nhièm độc Aílalocin, Nếu 
phái hiện sớm thay thức ãn, vịi phục Hòi nhanh.

Thường phải kiểm Ira kỹ các loại thức ấn như 
khổ lạc, bột dừa, đậu tương, ngô....

Hiện nay người ta dùng mộL số cìiế phẩm hăp 
Ihự hay phá hủy cấu trúc của aflatoxiĩi. Điều quan 
trọng đề phòng chống sự phát triển của nấm mốc và 
sinh các độc tố trong thức ăn.

II. Bệnh giun đùa ở  gà (Ascarìdiosis)

Bệnh giun đũa xảy ra khá phổ hiến trên gia cầm 
chăn thả.

ỉ l . ỉ .  Nguyên nhân

Do giun dũa As caridía galli gãy ra. Giun dũa ký 
sinh trong ruột non cửa gà. Giun dài 26 - 70mm, giun 
cái dài 55-1 lOmm- Trứng hình bẩu dục, nhẩn, kích 
thước 0,075 0,090 X  0,045 - 0,057mm

Ị 1.2. Láy truvền

Giun dũa ký sinh đẻ trứng trong ruột non. Trứng 
Iheo phản ra ngoài, gặp đièu kiện thích hợp phát triển 
thành Irúng cảm nhiẻm. Gà ãn phải ưứng cảm nhiễm 
sẽ mắc bệnh giun đũa.

10.4. Phòng và chữa
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Sự lây truyền do thức ần, nước uống, nền chuồng 
có Irứng giun đũa, do nuõì nhốt chung vói gà bị mắc. 
Từ trứng phát tricn đến $it<n tnrừng thành cần 1 0 -5 0
ngày,

ỉ  1.3 Triệu trứng ỉừm sùng

Gà gầy yếu, giảm tãng trọng, khi bị năng giun sẽ 
gáy các tai biến: tấc ống mật, tắc ruột hoặc chui thùng 
qua ruột.

Bổnh nặng ở gà con i-3  tháng tuổi, lỉộnh khống 
gày chết nhiều nhưng tổn hại kinh tế. Giun dũa còn 
tạo diều kiộn cho uhiẻm trùng đường ruột cùa gà

ỉ  1.4. Chẩn đoán

Xét nghiệm giun tìm trứng giun. Mổ gà chốt tìm 
giun kv sinh.

ì  ỉ .  5. Điều trị và phồng bệnh

11.5.1. Trị bỌnh.

Có thể í áy giun bằng một trong các loại hóa dưạ:
sau:

Levumisol 7,5% (ống 5ml): dùng liổu lml/5kg 
The trọng, dùng 3 ngày liồn tục.

Mebenrazol 10% (gói 2g) dùng liều 0,5g/lkg p. 
Dùng liền 2 ngày.
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Tayzu (gói 4g): 1 gói 4g/15 - 20kg p.

11.5.2. Phòng bônh,

Định kỳ tẩy giun cha dàn gà 3-4 (háng 1 lần 
bằng các thuốc lẩy giun trén (xem phần điều trị).

11.5.3. Vệ sinh t h ú  V

Quét dọn phân rác theo định kỳ và phải ủ phân 
rác diệt trứng giun. Giữ thức ãn, nguồn nước sạch sc, 
tránh ỏ nhiẽm nguồn bệnh.

12. Bệnh sán dày ở gà (Tenosis)

Bệnh sán dảy rất phổ biến à  gà nước ta, ở cả khu 
vực chân nuôi gà công nehiệp và chăn nuôi gà gia 
đình, gây nhiều Lhiột hại kinh tế.

Ị2.Ị, Nguyên nhân

Bệnh gây ra một số loài sán dầy, chủ yếu là: 
Sán dây Raillietina tetagona, sán dây Raillielina 
cchinobothrida. Sán ký sinh trong ruột non và gảy hại 
cho gà ở lứa tuổi 1,5 tháng đến trường thành.

ì 2.2. Láy truyền

Sấn kv sinh trùnẹ trong ruột gà, (lốt sán lá rụng 
đi, thải trứng ra mỏi trường thiẻn nhiên có chứa ấu 
trùng. Vật chủ trung gian như: kiến, ruồi, ốc sên, giun 
đất, bọ hung,... ân phải trứng sán, sc phát triển thành
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ấu trùng cảm nhiễm. Gà ăn phái vật chủ trung giun có 
mang ấu trung vào cơ thể. sẽ phát triển thành sán 
trường thành.

ỉ  2.3. Triệu chứng tàm sòng

Gà nhiẻm sán thể hiện các dấu hiệu lâm sàng:

Sán bám vào ruột non do các giác bámgây tôn 
thương thàiih ruột, tạo điẻu kiện cho các nhiỗm tĩùng 
Ihứ phát (tì. G>li, Salmonclla,...) có thể gây suất huyết 
và viêm ruột.

Sán chiếm đoạt chất dinh dưỡng làm cho gà gầy 
xơ xác, giảm tàng trọng, giảm sản lượng trúng.

Ị2.4. Chẩn đoán

Kiểm tra phân tìm đốt sán, trúng sán là cơ sở để 
chẩn đoán bệnh, kết hợp mổ gà lìm sán.

ỉ 2.5. Điều trị và phòng bệnh

12.5.1. Điều trị

Dùng loại thuốc sau: Niclosamid dùng liêu 0,20 
g/l kg TT/lngày. Trộn thuốc với thức ãn. Dùng 2 
ngày. Thuốc có tác dụng tẩy dược 80- 9Ơ% sán.

12-5.2, Phòng bệnh

Định kỳ lẩy sán cho gà 3 - 4 tháng/J lần hằng 
các loại thuốc trên ờ các khu vực có lưu hành.
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12.5.3. Vệ sình thú y

Thực hiộn vệ sinh chuồng trại, môi trường và ỏ 
phân diệt mầm bệnh hàng phun các loại thuốc diệt cỏn 
trùng theo định kỳ ở khu vực chăn nuôi.

ỉ 3. Bệnh sán ỉá ở  gà (Trematodosỉs)

Có nhiều loại sán lá ký sinh trong các nội quan 
gâv tác hại cho gà.

ờ  Việt Nam các bệnh sán lá ỏ gà và chim rất 
phổ biến, trong đó có hai bệnh chủ yếu: bệnh sán lá 
sinh dục và bệnh sán lá ruột.

13 A. Nguyên rì hán

Bệnh sán lá sinh dục ở gà mái gãy ra đo sán 
Prosthogonimus ovatus, ký sinh ở dạ con cùa gà.

Bệnh sán lá ruộl do Echinostoma rcvolutum kỵ 
sinh ở ruột gà.

Đây là hai loài sán lá nhỏ:

- Proslhogonimus ovatus: dẹt, mỏng, dạng quả lê.
kích thước: 5 1 5 x 3 - 7  mm. Trứng có kích thước 24 -
3 0 x 2 0 -  15fi.

- Hehínostoma revolutum: dẹt, thon dài, dưói đầu 
thót ỉạí hình thành cổ, mầu hổng hay đỏ nhạt. Trứng 
có kích ihưức: 9 7  -  126 X  5 8  -  7 2 / i .
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Hai loài sán cần có vặt chù trung gian dể phái 
triển vòng dời:

- Sán Pr. ovatus cần có hai vật chủ trung gian là 
các loài ổ'c nước ngọt và ấu trùng của chuồn chuồn dổ 
phát triến thành kốn, lức ấu trùng cảm nhiễm. Gà ân 
phải kén bám vào rau cờ, nguón nước sẽ bị nhiẻm 
bộnh sán. Vào cơ thể gà, kén phát triển đôn trường 
thành cần 15-17 ngày.

- Sấn Echinostuma revoiutuin cùng cần hai vật 
thể trung gian là các loại ốc nước ngọtT ếch và nòng 
nọc cùa ếch. Trứng sán nà ra mao ấu, dược ốc ăn trừ 
thành vĩ à'u. Vĩ ấu dược ếch nòng nọc àn vào sẽ phát 
triển thành kén, tức ấu trùng cảm nhiễm. Khi ra khỏi 
ếch, gà ãn phải kén qua thức ãn, rau xanh và nước 
uống sau thời gian 15-20 ngày trong ruột sẽ có sán 
trường thành.

ỉ 3.3. Triệu chứng lảm sàng

Gà bị bổnh thề hiện: đẻ trứng không có vỏ cứng, 
đôi khi không có vỏ hoặc mỏng mềm như giấy vì sán 
phá hùy chức năng lạo vò can xi của dạ con. Một số 
trường hợp gây ra vícm dạ con do vi khuẩn kế phát và 
ngừng dê. Trường hợp nạng ẹà sẽ chết.

13.2. Láy truyền
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Gà Iihiẻm sán ì á ruột thể hiện triệu chứng nặng 
hay nhẹ phụ thuộc vào só sán kỷ sinh. Gà thường gầy 
yếu suy nhược do sán thi ếm chất dinh dường. Mật 
khác sán cũng gây viêm ruộl do vi khuẩn kế phát. Gà 
dò giảm tăng trọng, gà dẻ giảm sàn lượng trứng. 
ỉ. 3.4. Chẩn đoán

Kiềm tra, tìm trứng và mổ gà bệnh xác định sán ký
sinh.

ĩ 3.5. Điểu í rị vồ phònh bệnh

13.5.1. Điểu trị

Tẩy sán bảng một trong hai loại hóa dược sau:

Tetrachlorua carbon(CC14); Liều dòng 1 - 
2ml/gà từ 3 tháng tuổi trở lổn dùng ống cao su bơm 
thuốc vào diều gà

Hexacỉoretan: liều dùng 0,2-,03g/gà từ 3 tháng 
tuổi. Dùng 3 ngày liền.

13.5.2. Phòng bẹnh

Tẩy sán dinh kỳ khu vực luu hành bệnh sấn: 4 tháng
I lần

13.5.3. Vệ sình thú y

Vồ sinh chuồng trại và mỏi trường, thực hiộtt vô 
sinh diệt trứng sấn. Đâm bâo nguồn nước, rau xanh và
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thức án cho gà không bị õ nhiêm ấu trùng sán. Chú V 

diệt vật chu trung gian truyền bệnh.

14. Bệnh thiếu vitamìn

Vitamin là hoạt chất cơ thể cẩn rất ít nhưng lại 
không thể thiếu được trong sự phát triển cơ thô. Đặc 
biệt đối với gia cầm vì cơ thể phái triển nhanh nên 
thiếu vitamin gà sc mắc bệnh và gọi chung là bệnh 
thiếu vi tam in.

ỉ 4.1. Nguyên nháĩì

Nguyên nhân chù yếu đề cập tới khi gà bị thiếu 
vitamin đo thành phần thức ãn chừ yếu thiếu vi tam in. 
Biôn pháp chữa đơn giản là thêm vitamin vào khẩu 
phần.

Ị4.2. Triệu chứng

Thiếu vilamin A: Gà thiếu vỉtamỉn A sẽ chậm 
phát triển giảm đẻ, tỷ lộ I1Ở  phôi thấp. Mắt mờ. chân 
da, mào thô, sừng hóa.

Thiếu vitainin Bl:Gà thiếu vitarnin BI chàn yếu, 
ngón co quáp, đầu nghẹo, không đi được, kém ân, gầy 
còm.

Thiếu vỉtamiíi B2: Lòng đỏ trứng gà không 
thầm, xu hướng đi bảng đầu gối, ngón co quắp, hấp 
thu thức ân kém làm cho gà chậm lớn.
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Thiếu Vitamin pp (axit Nicotínic): Miệng lờ 
loét, vicni khớp, viêm ruột,

Thiếu Viiamin 1312: Gà thiếu máu, chậm lớn.

Thiếu Vhtamin C: Sức đề kháng của gà kém, 
kém chịu nóng.

Thiếu Vi tam in D: Xương mềm gà đi tập tỗnh, 
khớp xương biến dạng. Gà đẻ xương rông, vỏ Irứng 
mỏng, giảm tỷ lệ dc.

Thiếu Vitamin E: Gà bị phù đầu, sưng xuất huyết 
tiểu nào. Gà con đi lại khó khăn, đi hay ngă hoặc dầu 
cúi gập giữa hai chân. Gà ưống kém hoạt dộng, tỷ lẻ 
trứng nở thấp.

14.3. Diêu trị

Bổ sung thèm vitamin vào thức ãn.

B - complcx (hộp 30g, gói lOOg): lg /llít nước 
uống hoặc trộn với Ikg thức ăn, dùng 3 ngày.

Hanminvit (gói 100g): ig /llíl nước uống, dùng 
trong 3 - 7  ngàv.

Mullivit (lo 20ml): nêm liều lml/2kg 'IX tiêm bắp, 
dưói da. Dùng 2 - 3 ngày.

ADE tiẽm (lọ lOml): lml/5kg TI', tiêm bắp. 
Dùng 3 -5 ngày.
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Vi tam in B12: 500m cg (ống 2ml). Ticm 0,1 - 
0,25m l/l con, tiêm bắp. Dùng 3 ngày.

Viiamin B12: l.OOOmcg (ống 2ml), tiẽm
2m cg/lkg TT. Tiêm bắp. Dùng 3-5 ngày.

Viiamin Bỉ: 2.5%  (ổng 5mi): 0,2  - 0 ,5m l/l con, 
Liêm bắp, liêm dưới da. Dung 3 - 5 ngày.
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